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Hà nội, Thủ đô của nước Việt Nam sẽ tròn 1000 tuổi vào năm 2010. Chính phủ Việt Nam và Uy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đang mang hết sức mình nhằm xây dựng Hà Nội thành một Thủ đô xứng đáng với tầm cỡ một quốc gia với gần 100 triệu dân và hơn 4000 năm văn hiến, một thành viên mới trong gia đình các nước ASIAN.

Là động lực chính thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, công cuộc Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa ở Hà Nội đã trở lên ngày càng cấp bách và cần thiết. Để tạo cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát triển công nghiệp của Hà Nội, vừa phù hợp với đặc thù riêng của Hà Nội, vừa hài hòa với sự phát triển công nghiệp chung của cả nước, Uy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã hoàn thành Qui hoạch Tổng thể Phát triển Công nghiệp cho khu vực Hà Nội với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Chính phủ Nhật bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản (JICA). 

Khu Công nghiệp Thăng Long là một trong những khu công nghiệp sẽ được phát triển theo Qui hoạch Tổng thể này.

Tổng diện tích Khu Công nghiệp Thăng Long là khoảng 294ha, thuộc huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ được phát triển trong 3 giai đoạn chiếm diện tích tương ứng là 128, 77 và 89ha. (Xin tham khảo các sơ đồ kèm theo). Trong Giai đoạn 1, Tổng Vốn Đầu tư cần thiết sẽ là khoảng 53 triệu USD. Đối tác Việt Nam (Công ty Cơ khí Đông Anh-thuộc Bộ Xây dựng) và đối tác nước ngoài (Công ty Sumitomo - Nhật Bản) sẽ đóng góp vốn pháp định theo tỷ lệ 42% và 58% để thành lập Công ty Khu Công nghiệp Thăng Long - một công ty liên doanh có thời hạn ban đầu là 50 năm. Trong thời gian 4 năm, Công ty Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống hạ tầng cần thiết bao gồm các hệ thống đường, cấp nước, thoát nước mưa và xử lý nước thải, cấp điện, thông tin liên lạc và các công trình phụ trợ khác. Theo dự kiến, các lô đất đầu tiên của Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ được cho thuê từ năm 1999. Các giai đoạn kế tiếp sẽ được triển khai khi các điều kiện cần thiết được thỏa mãn.

Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ thu hút các nhà sản xuất công nghiệp của Nhật Bản, các nước công nghiệp mới, các nước ASEAN và các nước khác.

Việc xây dựng thành công Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp ở Hà Nội, cũng như chiến lược phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp của cả nước, cụ thể như sau :

· Cùng với Dự án khu Đô thị Thăng Long (Northbridge) và các khu phụ trợ, Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ tạo thành tổ hợp Công nghiệp và Dân dụng hoàn chỉnh. Tính thống nhất của tổ hợp này thể hiện chính ở mối quan hệ tương hỗ giữa khu dân cư - cung cấp các tiện nghi sống, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe,… và khu công nghiệp - nơi tạo ra chỗ làm việc ổn định. 

· Thông qua mối quan hệ tương hỗ đó, Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ trở thành một hạt nhân quan trọng hình thành Khu đô thị mới Bắc Thăng Long - Vân Trì, khu vực được ưu tiên phát triển trong chiến lược phát triển chùm đô thị Hà Nội.

· Theo dự kiến, Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ thu hút từ 60 đến 90 nhà máy, với số vốn đầu tư lên đến 2 tỷ USD. Do đó, có thể nói rằng, Dự án sẽ góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội giai đoạn 1996 - 2010.

· Đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện thành công chiến lược phát triển công nghiệp ở Hà Nội, tạo điều kiện di chuyển các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp ra khỏi khu vực nội thành.

· Tạo ra nhiều cơ hội làm việc cho người dân Hà Nội và đặc biệt là người lao động tại địa phương.

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển mạnh, người lao động ở các nơi, ở ngoại thành tập trung về Hà Nội để kiếm việc làm, tạo ra sự quá tải cho khu vực Thành phố Trung tâm. Việc xây dựng Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ góp phần đáng kể giải quyết vấn đề này.

· Thu hút đầu  tư nước ngoài vào Hà Nội mà đặc biệt là đầu tư vào những ngành công nghiệp kỹ thuật cao, tiên tiến và những ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa giá trị cao. 

· Cải thiện đáng kể môi trường đầu tư ở Hà Nội, thu hút một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội.

· Tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ cao vào Hà Nội.

Nghiên cứu Khả thi này trình bày những cơ sở cũng như triển vọng và tính khả thi về kỹ thuật và tài chính của việc phát triển Khu Công nghiệp Thăng Long trong Giai đoạn 1 và cũng đề cập tới những nét khái quát chung cho các giai đoạn tiếp sau.

PHẦN 1. 
BỐI CẢNH CHUNG

1.1
ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI

1.1.1.
Qui mô Dân số

Dân số Hà Nội hiện nay ước tính khoảng 1,5 triệu. Qui mô dân số hiện nay và dự báo cho những năm tiếp theo trong khu vực Hà Nội được trình bày trong bảng sau : 

Bảng 1
Dân số ở Thủ đô Hà Nội

(Đơn vị : 1000 người)

	
	Khu vực đô thị
	Số dân
	Số dân dự báo

	
	
	hiện nay
	2000
	2010
	2020

	1.
	Khu vực trung tâm thành phố
	1,500
	1,500
	2,000
	2,500

	
	· Khu hạn chế phát triển
	912
	850
	800
	800

	
	· Khu vực ngoại thành (kể cả hai bên bờ sông Hồng).
	142
	650
	1,200
	1,700

	2.
	Các thành phố đối trọng
	85
	190
	603
	1,500

	
	· Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây - Miếu Môn - Quốc lộ 21
	54
	132
	450
	1,000

	
	· Sóc Sơn - Xuân Hòa - Đại Lải - Phúc Yên - Quốc lộ 18
	31
	58
	153
	500

	3.
	Các khu đô thị vệ tinh khác
	294
	300
	414
	500

	
	
	
	
	
	


Nguồn số liệu : Thống kê Dân số năm 1994.

Hà Nội là một trong 4 thành phố có số dân cư ở độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ khá cao (54,3%) so với tỷ lệ bình quân của cả nước là 50,5%. Lực lượng lao động đó có trình độ chuyên môn cao và phân bố ở hầu hết các lĩnh vực, từ nghiên cứu triển khai đến các ngành chuyên môn kỹ thuật như cơ khí, điện tử,... Ngoài ra, cũng cần kể đến thực tế là Hà Nội, một đỉnh của tam giác tăng trưởng kinh tế phía Bắc đang thu hút mạnh lực lượng lao động ở các địa phương khác. 

Như vậy, Hà Nội là một thành phố có tiềm năng lớn về lao động đặc biệt là lao động có trình độ và tay nghề cao, có khả năng đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp mới, trong đó có Khu Công nghiệp Thăng Long.

1.1.2
Phát triển kinh tế.

Kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các chính sách cải cách kinh tế xã hội, chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có định hướng, nhằm tăng tốc độ phát triển nền kinh tế của cả nước. Chính sách Đổi Mới đã trở thành động lực mạnh mẽ, phát huy mọi nguồn lực đưa Việt Nam trở thành một trong những nước Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. 

Đại hội Đảng lần thứ VIII vừa qua vẫn khẳng định quyết tâm tiếp tục Đổi Mới, phát huy mọi khả năng tiềm tàng của các thành phần kinh tế trong nước, kết hợp với việc tăng cường và mở rộng sự hợp tác quốc tế, đưa nền kinh tế nước nhà tiếp tục phát triển bền vững trong điều kiện giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Trong giai đoạn 1990 - 1992, Hà Nội có mức tăng trưởng kinh tế hàng năm là 11% và năm 1996 dự kiến tăng khoảng 15% và sẽ được duy trì tới năm 2010.

Phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của cả nước, “Công nghiệp hóa” và “Hiện đại hoá” là những nội dung chủ yếu trong kế hoạch phát triển của Thủ đô Hà Nội. Sau đây là các chỉ tiêu được đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 1996 - 2000.

Bảng 2
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế của Hà Nội giai đoạn 1996 -2000

	Mức tăng bình quân Tổng sản phẩm quốc dân
	15% / năm.

	Mức tăng bình quân Tổng sản phẩm quốc dân tính cho 1 người dân
	11% / năm (xấp xỉ 1100 USD vào năm 2000)

	Mức tăng tổng sản phẩm công nghiệp
	19 - 20% / năm.

	Mức tăng vốn đầu tư
	Tăng gấp đôi so với 5 năm trước, trong đó đầu tư trong nước tăng 45% và đầu tư nước ngoài được dự tính là 7 - 8 tỷ USD.

	Tốc độ tăng dân số tự nhiên
	1,3%

	Tăng tỷ lệ sản phẩm công nghiệp trong Tổng sản phẩm quốc dân. 
	từ 33,1% năm 1995 

đến 39 - 40% năm 2000. 


Trích : Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội, (Tháng 4,1996)

Bên cạnh việc tăng cường huy động các nguồn lực trong nước, thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài, đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp đang được coi là một trong các biện pháp rất có ý nghĩa để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế của Hà Nội. 

Việc phát triển các khu công nghiệp mới đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của chính quyền Thành phố Hà Nội. Dự án Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ đáp ứng một cách kịp thời nhu cầu đó.

1.1.3
Đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh các nguồn đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài đã đóng góp một phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Theo số liệu thống kê mới đây do Bộ Kế hoạch và  Đầu tư công bố, tính đến ngày 15 tháng 4 năm 1996 đã có 1395 dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được cấp phép với tổng số vốn đầu tư là 18,4 tỷ USD. Trong đó đầu tư vào các ngành công nghiệp chiếm hơn 1/ 2 số các dự án cũng như số vốn đầu tư. Riêng Thành phố Hà Nội có khoảng 230 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 3,7 tỷ USD đứng thứ hai sau Thành phố Hồ Chí Minh. 

Với những ưu thế nhiều mặt của một thành phố Thủ đô, Hà Nội đang và sẽ vẫn là một trong những thành phố thu hút nhiều đầu tư nước ngoài trong nhiều năm tới. 

1.2
Qui hoạch định hướng phát triển không gian của Hà Nội.

Qui hoạch định hướng phát triển không gian của Thành phố Hà Nội đã được duyệt từ năm 1992, đến nay, do tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng của Thủ đô, cũng như tình hình phát triển đô thị hiện tại, Qui hoạch đó cần được hiệu chỉnh bổ sung. 

Tổng Điều chỉnh Qui hoạch do Uy ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội và Bộ Xây dựng đề xuất đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Chính trị ủng hộ thể hiện ở hai thông báo số 78/ TB ngày 04/10/96 của Thủ tướng Chính phủ và số 10 - TB/TW của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Tổng Điều chỉnh Qui hoạch Phát triển Không gian này, chùm đô thị Hà Nội - gồm Thành phố Hà Nội và các đô thị xung quanh - sẽ được phát triển. Điều đó không chỉ có ý nghĩa riêng đối với việc phát triển của Hà Nội mà còn là tiền đề và góp phần phát triển kinh tế xã hội của các vùng và đô thị lân cận, đặc biệt là Tam giác phát triển kinh tế phía Bắc bao gồm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Các khu đô thị có khả năng phát triển sớm nhất ở xung quanh Hà Nội là khu vực phía Bắc Sông Hồng mà cụ thể là khu đô thị mới nằm ở phía Bắc cầu Thăng Long, xung quanh đầm Vân Trì.

Theo các văn bản phê duyệt  điều chỉnh Qui hoạch Tổng thể Hà Nội nói trên, Khu đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì sẽ là khu vực ưu tiên phát triển cần triển khai sớm trong giai đoạn trước mắt. Mặt khác, do có vị trí thuận lợi về nhiều mặt cụ thể là điều kiện tự nhiên, khả năng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà đặc biệt là giao thông, nên Khu đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì đã thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn về công nghiệp, xây dựng và văn hóa... 

Phù hợp với qui hoạch chung của Thành phố, ngày 04 tháng 11 năm 1996, Thủ tướng đã có quyết định số 818/ TTg phê duyệt quy hoạch chung Khu đô thị mới Bắc Thăng Long - Vân Trì.  Đây sẽ là tiền đề hết sức quan trọng cho việc sớm triển khai các dự án trong khu vực này.

Với qui mô khoảng 2640 ha và dân số dự kiến khoảng 90.000 đến 110.000 người, Bắc Thăng Long - Vân Trì sẽ là một khu đô thị mới, hiện đại, đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho : làm việc, ở và nghỉ ngơi... Đô thị mới này sẽ bao gồm nhiều khu chức năng khác nhau như khu công nghiệp kỹ thuật cao, khu dân cư, trung tâm giao lưu hàng hóa, khu trung tâm đô thị và khu cây xanh và thể thao... Mối quan hệ tương hỗ giữa các khu này với nhau và giữa các khu này với các khu vực chung quanh đảm bảo tính hiện thực và sự phát triển bền vững của toàn khu đô thị. 

Hạt nhân của khu đô thị mới này là tổ hợp Khu Công nghiệp kỹ thuật cao Thăng Long và các khu dân cư phụ trợ (gồm khu Đô thị Thăng Long - Northbridge, trung tâm giao lưu hàng hóa, khu dân cư mới phía Đông đường cao tốc, … ) cần phải được ưu tiên phát triển sớm. 

Do vậy, khả năng Chính phủ Việt Nam tiến hành phát triển các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho khu vực ưu tiên phát triển này là tương đối hiện thực. 

Việc xác định địa điểm phát triển Khu Công nghiệp Thăng Long là hoàn toàn phù hợp với Qui hoạch Phát triển của Thành phố Hà Nội và hơn nữa, khả năng thành công của nó còn được bảo đảm nhờ các hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào đang được Chính Phủ Việt Nam quan tâm.

1.3
SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN CÁC Khu Công nghiệp MỚI Ở HÀ NỘI.

1.3.1
Nhu cầu nội tại tất yếu

Nhu cầu tại chỗ thúc đẩy sự phát triển các khu công nghiệp mới ở Hà Nội thể hiện ở những thực tế sau đây :

· Để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế như nêu ở trên, việc bố trí lại cơ cấu kinh tế Hà Nội theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ là biện pháp mang ý nghĩa quyết định và cấp bách.

· Nhu cầu phát triển đô thị Hà Nội trước mắt và lâu dài một cách bền vững, đòi hỏi việc hình thành các khu công nghiệp mới tại vị trí các đô thị vệ tinh hoặc các khu vực phát triển mới, bởi lẽ các khu công nghiệp mới sẽ tạo ra các hạt nhân hỗ trợ và kích thích quá trình đô thị hóa tại những khu vực đó.

· Công nghệ sản xuất của hầu hết các xí nghiệp công nghiệp của Hà Nội hiện đã quá lạc hậu, vừa không đảm bảo hiệu quả kinh tế, vừa không đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị. Việc di chuyển các xí nghiệp này ra khỏi khu vực trung tâm Hà Nội là giải pháp hợp lý và nên sớm thực hiện.

· Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực trung tâm Hà Nội đã bị quá tải, khó có thể đáp ứng sự phát triển các công trình mới, chắc chắn không thể phục vụ các xí nghiệp công nghiệp.

1.3.2
Nhu cầu khách quan

Sự phát triển các khu công nghiệp mới tại Hà Nội còn bị chi phối bởi những yếu tố sau đây :

· Sự tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam đã đạt được trong những năm gần đây đang làm sức mua của thị trường gần 70 triệu dân ngày càng tăng, điều đó kích thích các nhà sản xuất nước ngoài ngày càng quan tâm hơn đến việc mở rộng hoạt động của họ ở thị trường mới này.

· Khai thác sức lao động còn tương đối rẻ ở Hà Nội, so với nhiều nước trong khu vực và các nguồn tài nguyên khác sẵn có tại chỗ là cơ hội giúp các công ty sản xuất công nghiệp củng cố khả năng cạnh tranh của họ trên thị trường quốc tế. 

· Sự phát triển của một số xí nghiệp sản xuất (Toyota, Ford, …), đòi hỏi cần có các xí nghiệp sản xuất khác hỗ trợ, cung cấp một số sản phẩm trung gian (Hiệu ứng dây chuyền). Điều này hoàn toàn phù hợp với chính sách nội địa hóa sản xuất của Chính phủ Việt Nam.

· Ngoài ra, cũng phải kể đến một yếu tố mang tính chất thủ tục hành chính. Các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn nhanh chóng triển khai công việc sản xuất để kịp nắm bắt cơ hội kinh doanh. Các khu công nghiệp với cơ chế một của (giải quyết nhanh chóng các thủ tục cấp phép các loại) sẽ có lợi thế hơn trong việc vận động đồng tư.

Sự phát triển các khu công nghiệp mới tại Hà Nội, trong đó có Khu Công nghiệp Thăng Long mang tính tất yếu nội tại và cả khách quan, phù hợp với qui luật phát triển kinh tế. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam và chính quyền Thành phố Hà Nội có cơ hội rất tốt để có thể thông qua các nhà đầu tư trong khu công nghiệp điều chỉnh cơ cấu công nghiệp theo đúng qui hoạch đã được vạch ra.

PHẦN 2
CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HÓA Ở VIỆT NAM

2.1.
Hiện trạng các ngành công nghiệp Việt Nam.

Chính sách mở cửa ở Việt Nam bắt đầu được thực hiện từ năm 1986 với tư tưởng chủ đạo là đa dạng hóa các thành phần kinh tế, chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Hiện nay, Việt Nam vẫn còn đang trong giai đoạn chuyển tiếp và đã có rất nhiều cố gắng để hiện đại hóa nền công nghiệp và các hoạt động kinh tế khác.

Trong giai đoạn 1991 - 1995, Việt Nam đã đạt được một số chỉ tiêu kinh tế chính tương đối khả quan :

· Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa (GDP) là 8,2% /năm.

· Tỷ trọng công nghiệp trong GDP năm 1995 là 30,0%.

· Tổng đầu tư nước ngoài trong thời kỳ 1988 - 1995 đạt trên 18 tỷ US$.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng các khu công nghiệp mới chỉ dừng lại ở con số 4 khu chế xuất, 16 khu công nghiệp trong đó ở Hà Nội là 4 khu công nghiệp. Nhưng các khu công nghiệp này đã đóng một vai trò rất to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế của Việt Nam đặc biệt là trong lĩnh vực thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài, tăng giá trị sản lượng công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu.

Cơ cấu các ngành công nghiệp hiện nay ở Việt Nam nói chung và trong khu vực Hà Nội nói riêng được đánh giá theo bảng sau đây:

Bảng 3  

Cơ cấu các ngành công nghiệp (%)

	
	Ngành
	Khu vực Hà Nội 
	Việt Nam

	1
	Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá
	26,4
	49,2

	2
	Dệt, may, da
	18,8
	13,1

	3
	Gỗ, sản phẩm gỗ
	1,5
	4,7

	4
	Giấy, sản phẩm giấy
	3,6
	3,7

	5
	Hóa chất
	15,9
	11,2

	6
	Khoáng sản phi kim loại
	5,3
	1,6

	7
	Kim loại cơ bản
	0,1
	3,4

	8
	Kim loại chế tạo, máy móc
	28,0
	9,9

	9
	Ngành sản xuất công nghiệp khác 
	0,4
	3,2

	
	Tổng
	100
	100


Nhìn chung, các ngành công nghiệp gia công kim loại (bao gồm gia công kim loại, sản xuất máy móc, đồ điện, thiết bị vận chuyển và các thiết bị khác) chiếm tỷ lệ rất cao ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, sản xuất ra những sản phẩm có trình độ kỹ thuật cao cũng như giá trị hàng hóa cao thì chưa nhiều. Tỷ trọng các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu chưa cao. 

Bảng 4 

So sánh cơ cấu các ngành công nghiệp Việt Nam

và một số nước trong khu vực châu Á.

	
	Loại
	Việt 

Nam
	Trung Quốc
	In đô nê xia
	Phi Lip Pin

	1
	Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá
	49,2
	13,4
	23,1
	47,4

	2
	Dệt, may, da
	13,1
	16,8
	19,7
	10,3

	3
	Gỗ, sản phẩm gỗ
	4,7
	1,1
	10,9
	3,4

	4
	Giấy, sản phẩm giấy
	3,7
	3,1
	4,8
	2,1

	5
	Hóa chất
	11,2
	20,1
	17,2
	19,1

	6
	Khoáng sản phi kim loại
	1,6
	5,4
	3,3
	3,3

	7
	Kim loại cơ bản
	3,4
	10,7
	5,9
	2,6

	8
	Kim loại chế tạo, máy móc
	9,9
	27,5
	14,4
	8,2

	9
	Ngành sản xuất công nghiệp khác 
	3,2
	1,7
	0,7
	3,6

	
	Tổng
	100
	100
	100
	100


2.2.
Chiến lược và chính sách phát triển công nghiệp ở Việt Nam.

Trên cơ sở hiện trạng các ngành công nghiệp và tình hình kinh tế xã hội hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã đề ra chiến lược phát triển cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung và cho ngành công nghiệp nói riêng trong tương lai. Các chỉ tiêu kinh tế được đặt ra cho đến năm 2000 là tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người sẽ lên đến 500 US$ và tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội hàng năm sẽ là 9 - 10%. 

Trong khuôn khổ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (1996 - 2000) của Chính phủ, nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra, "Công nghiệp hóa" và "Hiện đại hóa" được coi là những nội dung chủ yếu và được đặt lên hàng đầu. Chính phủ Việt Nam cũng coi phương hướng thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ cao và các hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ cao như nền tảng của công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước.

Việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp kỹ thuật cao ở Việt Nam sẽ là tiền đề cho việc phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đây cũng là một trong những nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho công nghiệp Việt Nam trong tương lai.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp kỹ thuật cao, Chính phủ Việt Nam cũng đã đề ra một số chính sách mang tính chất chiến lược nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp theo hướng này, đó là:

· Chính sách thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao.

· Chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao.

· Khuyến khích đầu tư nước ngoài vào những ngành công nghệ cao.

2.3.
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở HÀ NỘI.

Để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của Hà Nội, việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực Hà Nội là một chiến lược đúng đắn và lâu dài. Chính phủ Việt Nam và Uy ban nhân dân Thành phố Hà nội đã hoàn thành Qui hoạch Tổng thể Phát triển Công nghiệp ở khu vực Hà Nội trong giai đoạn 1995 - 2010. Theo Qui hoạch này, một loạt các khu công nghiệp được dự kiến phát triển trong khu vực phía Bắc (xung quanh Hà Nội). 

Dưới đây là danh sách và tiến độ phát triển dự kiến cho các khu công nghiệp dự kiến phát triển trong giai đoạn từ nay đến năm 2010:


Khu công nghiệp mới



Diện tích dự kiến

1. Khu Công nghiệp Thăng Long 



300 ha

2. Khu công nghiệp Nam Thăng Long 


200 ha

3. Khu công nghiệp Đông Anh 



100 ha

4. Khu công nghiệp Gia Lâm 




300 ha

5. Khu chế xuất Sóc Sơn 




300 ha

6. Khu công nghiệp Đài Tư 



  
  40 ha

7. Khu công nghiệp Sài Đồng 



  
  55 ha

8. Các khu công nghiệp khác (Đường 18 và 5) 

490 ha








Tổng cộng :
1785 ha
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Bảng  5

Kế hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Hà Nội

	
	
	           1995         2000         2005      2010

	1
	Khu CN Thăng Long 
	
	
	
	
	

	2
	Khu CN Nam Thăng Long
	
	
	
	
	

	3
	Khu CNĐông Anh
	
	
	
	
	

	4
	Khu CN Gia Lâm
	
	
	
	
	

	5
	Khu chế xuất Sóc Sơn
	
	
	
	
	

	6
	Khu CN Đài Loan
	
	
	
	
	

	7
	Khu CN Daewoo
	
	
	
	
	

	8
	Các khu CN khác 

(Đường 18 và 5) 
	
	
	
	
	


Khu công nghiệp mới được nghiên cứu trong Qui hoạch Tổng thể Phát triển Công nghiệp Hà Nội.

Khu công nghiệp hiện có.

Khu công nghiệp có thể phát triển dọc đường 5 và đường 18.

PHẦN 3. 
THỊ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG CHÂM CHỦ ĐẠO PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

3.1
Các nhà sản xuất dự kiến có thể thu hút vào Khu Công nghiệp Thăng Long

Phần đánh giá nhu cầu đầu tư vào các khu công nghiệp đã được nghiên cứu tương đối chi tiết trong quá trình lập Qui hoạch Tổng thể Phát triển Công nghiệp Hà Nội bằng phương pháp dùng bảng câu hỏi và phỏng vấn trực tiếp. Các kết quả nghiên cứu đó được tóm tắt dưới đây.

3.1.1
Các nhà sản xuất trong nước

Trong thời gian từ tháng 9/1994 đến tháng 1/1995, có 234 trong số 291 nhà sản xuất tại Hà Nội đã trả lời các phiếu điều tra và 51 nhà sản xuất được coi là “rất có triển vọng”, 52 nhà sản xuất được đánh giá là “có triển vọng”. Sau khi phỏng vấn các nhà sản xuất“rất có triển vọng” có 16 nhà sản xuất có nhiều khả năng trở thành người thuê trong các khu công nghiệp mới.

Như đã trình bày trên đây, con số khảo sát này cần được xem xét đồng thời với việc nhiều xí nghiệp công nghiệp hiện nằm trong khu trung tâm Thành phố Hà Nội sẽ bị buộc phải di chuyển ra ngoài trong vài năm tới đây.

3.1.2
Các nhà sản xuất Nhật Bản

Các đợt khảo sát tại Nhật Bản do JICA tiến hành cho thấy trước mắt đã có khoảng 362 nhà sản xuất Nhật Bản có khả năng đầu tư vào Hà Nội.

Hiện nay, Nhật Bản đang đứng thứ tư trong số các nước có tổng số vốn đầu tư lớn vào Việt Nam, do đó có thể hy vọng các nhà sản xuất Nhật Bản sẽ chiếm tỷ lệ khá cao trong số những người thuê Khu Công nghiệp Thăng Long. 

3.1.3
Các nhà sản xuất từ những nước công nghiệp mới và các nước ASEAN

Những kết quả khảo sát tại các nước công nghiệp mới (Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan và Singapore) và hai nước thuộc khối ASEAN (Thái Lan và Malaixia) cho thấy có 37 nhà sản xuất được đánh giá là các nhà đầu tư có triển vọng vào các khu công nghiệp ở Hà Nội.

Nhu cầu đầu tư trong các khu công nghiệp mới của các nhà sản xuất từ Mỹ, Châu Âu và các khu vực khác chưa được khảo sát. 

Như vậy, thị trường của các khu công nghiệp mới ở Hà Nội (tính theo số lượng các nhà sản xuất có triển vọng) được tóm tắt như sau :

Bảng 6 

Các nhà sản xuất có triển vọng cho các khu công nghiệp mới ở Hà Nội - Phân loại theo quốc gia

	STT
	Nước /Khu vực
	Nhu cầu
	Ghi chú

	1
	Việt Nam
	16
	

	2
	Nhật Bản
	362
	

	3
	Các nước CN mới và ASEAN
	37
	

	4
	Mỹ
	Chưa có số liệu
	Chưa khảo sát

	5
	Châu Âu
	Chưa có số liệu
	Chưa khảo sát

	6
	Các khu vực khác
	Chưa có số liệu
	Chưa khảo sát

	Tổng cộng
	399
	


Các nhà sản xuất có triển vọng sẽ đầu tư vào các khu công nghiệp ở Hà Nội còn có thể được phân loại theo ngành công nghiệp mà họ dự kiến xây dựng như sau :

Bảng 7

Các nhà sản xuất có triển vọng cho các khu công nghiệp mới ở Hà Nội - Phân loại theo ngành sản xuất

	STT
	Các ngành công nghiệp dự kiến
	Nhật 
	NIE/
	Việt 

	
	
	Bản
	ASEAN
	Nam

	1
	Lương thực, nước giải khát, thuốc lá
	3
	9
	6

	2
	May mặc, vải vóc, đồ da
	12
	9
	6

	3
	Gỗ và các sản phẩm gỗ
	3
	-
	6

	4
	Các sản phẩm giấy
	-
	9
	6

	5
	Hóa chất
	6
	27
	6

	6
	Phi kim loại
	3
	-
	20

	7
	Các sản phẩm kim loại cơ bản
	-
	9
	6

	8
	Gia công kim loại, máy móc
	67
	37
	44

	9
	Vận tải
	3
	-
	-

	10
	Các ngành khác
	3
	-
	-

	
	Tổng cộng
	100%
	100%
	100%


Với tổng số khoảng từ 300 đến 400 nhà sản xuất có khả năng đầu tư trong các khu công nghiệp tại Hà Nội, diện tích đất cần thiết cho họ sẽ vào khoảng 400ha đến 800ha, trung bình là 600ha. 

Khu Công nghiệp Thăng Long (300ha), với vị trí hết sức thuận tiện về giao thông và các yếu tố khác hoàn toàn có thể chiếm thị phần đáng kể. 

3.2
phương châm phát triển khu công nghiệp thăng long

Trong quá trình thiết kế qui hoạch Khu Công nghiệp Thăng Long, các phương châm cơ bản sau đây cần phải được tuân thủ :

· Chức năng giao thông phải được xử lý để tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho việc tiếp cận Sân bay Quốc tế Nội Bài, Đường Cao tốc, cảng Hải Phòng (thông qua đường 5), cảng Cái Lân (thông qua đường 18), cảng sông Hồng dự kiến sẽ được xây dựng tại phía Nam địa điểm Dự án. 

Ngoài ra, cũng cần chú ý giải quyết mối liên kết giao thông giữa Khu Công nghiệp Thăng Long và Trung tâm Giao lưu hàng hóa sẽ được xây dựng ở phía Đông Bắc địa điểm Dự án.

· Hệ thống hạ tầng kỹ thuật - một trong số các yếu tố quyết định sự thành công của Khu Công nghiệp Thăng Long phải được bố trí sao cho thuận tiện tối đa cho người thuê, hoạt động ổn định. Hệ thống đó sẽ phải bao gồm hệ thống đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa và thoát nước thải, cấp điện, thông tin liên lạc.

· Cảnh quan - Nằm trên cửa ngõ của Thành phố, Khu Công nghiệp Thăng Long, đặc biệt là diện tích phía Đông Nam giáp đầu cầu Thăng Long và diện tích phía Bắc giáp khu đô thị, cần phải có thiết kế cảnh quan thích hợp để đảm bảo sao cho cảnh quan đô thị không bị ảnh hưởng xấu.

· Cần bố trí một số hồ điều hòa cùng những diện tích cây xanh để vừa đáp ứng chức năng phòng úng lụt, vừa góp phần cải thiện môi trường Khu Công nghiệp.

· Hết sức chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt cần có các giải pháp hữu hiệu để loại trừ khả năng ô nhiễm môi trường nước và môi trường không khí.

· Chú ý bố trí hệ thống hạ tầng và trung tâm Khu Công nghiệp Thăng Long sao cho có thể tạo ra sự hài hòa và linh hoạt trong việc phát triển các giai đoạn sau của Khu Công nghiệp Thăng Long.

· Qui hoạch mặt bằng Khu Công nghiệp Thăng Long phải kết hợp một cách hài hòa và khai thác được các yếu tố liên quan của các khu vực lân cận, trong đó phải kể đến trung tâm khu đô thị mới ở phía Bắc vị trí Khu Công nghiệp, để có thể sử dụng chung một số dịch vụ công cộng cần thiết.

PHẦN 4. 
VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Ở 

KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

4.1
VỊ TRÍ ĐỊA ĐIỂM

Tiếp giáp với đường cao tốc từ  trung tâm Hà Nội đi sân bay quốc tế Nội Bài, cách trung tâm Thành phố Hà Nội khoảng 10 km và cũng cách Nội Bài khoảng 10km, khu đất của Dự án chiếm diện tích khoảng 294 ha, về phía Nam tiếp giáp với Sông Hồng, về phía Bắc và phía Tây tiếp giáp các khu dân cư hiện có.

Ngoài tuyến đường cao tốc, từ vị trí của Dự án còn có thể dễ dàng tiếp cận tuyến đường sắt, đường vành đai 3, đường quốc lộ số 2 (nối Hà Nội với các tỉnh miền núi tây bắc) . Từ  địa điểm Dự án cũng có thể dễ dàng tiếp cận cảng Hải Phòng, cảng Cái Lân (Quảng Ninh) thông qua đường vành đai 3 qua đường quốc lộ số 5 và đường 18.

4.2
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

4.2.1
Địa hình.

Địa hình khu đất Dự  án tương đối bằng phẳng, cao dần từ  Đông Nam đến Tây Bắc, cao độ thấp nhất là 6,2 m và cao độ cao nhất là 8.9 m.

Cắt ngang qua khu đất Dự án là hai mương, một mương tưới và một mương thoát. Ngoài ra, còn có một số đường đất nối các điểm trong khu đất đến đường cao tốc.

4.2.2
Khí hậu.

Do địa điểm Dự án gần Hà Nội, do đó nhìn chung khí hậu của khu vực Dự án là khí hậu khu vực Hà Nội. 

· Nhiệt độ trung bình là 23,5oc

· Mưa : mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10 (nhiều nhất là từ tháng 7 đến tháng 9), lượng mưa trung bình hàng năm là 1670 mm/ năm.

· Gió : Mùa hè gió Đông Nam là gió chủ đạo, mùa đông gió Đông Bắc là chủ đạo.

· Độ ẩm : cao nhất là vào tháng 1 : khoảng 98%

· Nắng : số giờ nắng trung bình là 1640 giờ / năm.

· Bão  : xuất hiện nhiều nhất vào tháng 7 và tháng 8, cấp gió từ cấp 8 đến cấp 10 có khi tới cấp 12.

4.2.3
Điều kiện địa chất.

Theo kết quả khảo sát địa chất, địa tầng địa chất của khu vực Dự án bao gồm lớp trầm tích của châu thổ phía Bắc. Toàn bộ địa bàn được che phủ lớp đất cày đỏ nhạt và nâu xám nhạt. Bề dầy lớp đất biến động từ  0,5 m tới 1 m.

Đất gồm năm lớp trong đó có sét, sét pha bùn, cát pha sét, cát pha sỏi và sỏi là lớp chính. Chi tiết các kết quả khảo sát địa chất xin tham khảo phụ lục kèm theo.

4.2.4
Sử dụng đất.

Khu đất của Dự án thuộc các xã Kim Chung, Võng La, Hải Bối và Đại Mạch thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Đây chủ yếu là đất ruộng, không có nhà ở và các công trình xây dựng, ngoại trừ một số ngôi mộ nằm ở khu vực dự kiến xây dựng các đầu mối hạ tầng kỹ thuất (giữa Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2). Số mồ mả cần phải được di chuyển khi triển khai Dự án.

4.2.5
Cơ sở hạ tầng

Giao thông:

Mạng lưới đường trong khu vực hiện có:

Đường tỉnh lộ 23 từ bến phà Chèm đi Phúc Yên, được thiết kế theo tiêu chuẩn đưòng cấp 4. Kết cấu đường đá dăm thấm nhập nhựa, mặt đường rộng 5-6m, lề mỗi bên rộng 1- 1,5m. Hiện đường này đã xuống cấp và hư hỏng nhiều đoạn. Khi cầu Thăng Long và đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội bài được đưa vào sử dụng, lượng  xe qua lại tuyến đường này còn rất ít, hầu như nó chỉ còn đóng vai trò đường liên huyện, liên xã.

Cấp điện:

Nguồn cấp điện hiện nay : 

Nguồn cấp điện hiện nay cho huyện Đông Anh là trạm biến áp 110 KV Đông Anh với 2 máy biến thế 25 MVA, điện áp 110/35/6 KV và trạm Chèm. Trạm này được cấp điện từ nhà máy nhiệt điện Phả Lại bằng đường dây 110KV AC- 150 mm2 mạch kép.  Trạm 220 KV Chèm được cấp điện từ Nhà Máy Thủy Điện Hòa Bình bằng đường dây 110KV AC- 150 mm2 mạch kép chạy cắt chéo qua ô đất.

Nhìn chung nguồn điện hiện có hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của Khu Công nghiệp Thăng Long. Tuy nhiên, cần bố trí thêm nguồn điện dự phòng để đề phòng trường hợp nguồn điện lưới quốc gia có sự cố.

Cấp nước:

Khu vực qui hoạch chưa có hệ thống cấp nước. Dân cư các khu vực lân cận chủ yếu dùng nước giếng và nước mưa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát địa chất trong khu vực cho thấy nguồn nước ngầm dọc bãi sông Hồng hoàn toàn có thể khai thác đáp ứng nhu cầu của Khu Công nghiệp Thăng Long.

Các hệ thống cơ sở hạ tầng khác như xử lý nước thải, các chất thải rắn .. .chưa được xây dựng. Chi tiết về hiện trạng địa điểm Dự án xin tham khảo phụ lục kèm theo.

4.3
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐỊA ĐIỂM KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG.

4.3.1
Lợi thế của địa điểm .

· Việc xây dựng Khu Công nghiệp Thăng Long là phù hợp với Điều chỉnh Qui hoạch Tổng thể của Hà Nội, qui hoạch chung khu vực Đầm Vân trì đã được phê duyệt. Khu Công nghiệp Thăng Long nằm trong khu vực được ưu tiên sớm phát triển.

· Vị trí của Khu Công nghiệp Thăng Long cho phép dễ dàng khai thác các dịch vụ của Trung tâm Giao lưu hàng hóa, yếu tố rất quan trọng đối với các nhà sản xuất. Vị trí này còn cho phép tận dụng được các lợi thế của các khu dân cư phía Bắc và phía Tây đang được hình thành, làm cho Khu Công nghiệp Thăng Long càng trở nên khả thi hơn.

· Hệ thống giao thông hiện có tương đối thuận tiện, đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường sông, đường sắt cũng như đường hàng không.

· Nguồn nước đủ đáp ứng nhu cầu của Khu Công nghiệp Thăng Long.

4.3.2
Bất lợi của địa điểm.

· Địa điểm Khu Công nghiệp Thăng Long có cao độ trung bình cao hơn Khu trung tâm Hà Nội, không bị đe dọa bởi lũ lụt, nhưng có thể bị ngập úng do mưa. Điều này dẫn đến việc phải nâng cao cốt cao độ và đòi hỏi phải san lấp nền với khối lượng lớn.

· Khu đất của Khu Công nghiệp Thăng Long bị chia cắt bởi hai tuyến mương và tuyến tải điện gây khó khăn nhất định trong việc bố trí sử dụng đất và làm tăng chi phí đầu tư (cải tạo mương, di chuyển đường điện).

PHẦN 5 .
CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN

5.1
CƠ SỞ HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Qui hoạch phát triển không gian Thành phố Hà Nội.
Theo Tổng Điều chỉnh Qui hoạch chung Thành phố Hà Nội và Qui hoạch chung khu Đô thị mới Bắc Thăng Long - Vân Trì đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 818/TTg ngày 04 tháng 11 năm 1996, Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ đáp ứng chức năng khu công nghiệp của khu Đô thị mới này.

Qui hoạch định hướng phát triển công nghiệp ở Hà Nội.

Theo Qui hoạch Tổng thể Phát triển Công nghiệp ở Hà Nội, Khu Công nghiệp Thăng Long với diện tích khoảng 300 ha sẽ đáp ứng 1/3 diện tích đất công nghiệp ở Hà Nội giai đoạn 1996 - 2000. Khu Công nghiệp Thăng Long cũng được chọn là một trong những khu công nghiệp nên ưu tiên phát triển sớm để thu hút các ngành công nghiệp với công nghệ tiên tiến của quốc tế.

Đồng thời việc xây dựng Khu Công nghiệp Thăng Long cũng phù hợp với chủ trương của Chính Phủ Việt Nam thể hiện trong các văn bản sau đây :

· Thông báo của Văn phòng Chính phủ số 95/ TB ngày 18.7.1995 về việc dành 6310 ha đất canh tác nông nghiệp cho phát triển các khu công nghiệp và đô thị ở Hà Nội, trong đó có khu vực đầm Vân trì - địa điểm của Dự án;

· Công văn số 2387/ QHQT ngày 20 tháng 5 năm 1996 của Chính Phủ  yêu cầu Bộ Xây dựng và các bộ, ban ngành liên quan triển khai nhanh việc lập dự án các khu công nghiệp và đô thị khu vực đầm Vân Trì trình Chính phủ phê duyệt.

· Thông báo số 78/TB ngày 04 tháng 10 năm 1996 chấp thuận phương án điều chỉnh Qui hoạch Tổng thể Hà Nội. Trong đó, chỉ ra sự cần thiết phải xây dựng khu Đô thị mới Bắc Thăng Long - Vân Trì sớm mà hạt nhân của nó là khu công nghiệp và dân dụng Thăng Long.

· Quyết định số 818 TTg ngày 04/11/ 1996 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc phê duyệt qui hoạch chung khu đô thị mới Thăng Long (khu vực đầm Vân Trì).

5.2
MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng về kinh tế và xã hội, công cuộc hiện đại hóa và công nghiệp hóa ở Hà Nội đã trở lên cấp thiết. Nhu cầu đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao cũng đang gia tăng mạnh mẽ. 

Để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư công nghiệp vào Hà Nội, Công ty SUMITOMO (Nhật Bản) và Công ty Cơ khí Đông Anh (Bộ Xây dựng - Việt Nam) được sự hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Uy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hà Nội.. . đã đề xuất xây dựng một Công ty liên doanh nhằm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế trong Khu Công nghiệp Thăng Long - Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Mục tiêu cơ bản của Khu Công nghiệp Thăng Long là thu hút các nhà đầu tư,  cho thuê lại các lô đất để xây dựng nhà máy . Việc hình thành Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ góp phần đáng kể trong quá trình thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hà Nội, chiến lược Công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Đại hội đảng VIII đã đề ra, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, công nghiệp ở Hà Nội, tạo ra một nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Với diện tích khoảng 294 ha, Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ trở thành một trong những khu công nghiệp mới có qui mô lớn và có ý nghĩa quan trọng chiến lược phát triển kinh tế của Thành phố giai đoạn 1996 - 2000 và các giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, việc sớm triển khai xây dựng Khu Công nghiệp Thăng Long có ý nghĩa hết sức quan trọng.

PHẦN 6.
CÔNG TY LIÊN DOANH

6.1
HÌNH THỨC ĐẦU TƯ.

Trong thời hạn liên doanh là 50 năm, các Bên sẽ đầu tư vào Dự án Khu Công nghiệp Thăng Long theo hình thức sau đây :

· Dự án sẽ được xây dựng và quản lý bởi một công ty liên doanh được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam dưới hình thức một công ty trách nhiệm hữu hạn.

· Trong suốt thời hạn của mình, công ty liên doanh sẽ hoạt động phù hợp với Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các qui định khác của Nhà nước Việt Nam, các Bộ và các cơ quan chức năng.

· Công ty liên doanh sẽ hạch toán tài chính độc lập và tự cân đối nguồn ngoại tệ. Công ty có con dấu riêng để sử dụng trong kinh doanh, được phép mở tài khoản ngoại tệ và tiền đồng Việt Nam tại các ngân hàng ở Việt Nam. Công ty liên doanh sẽ xin mở và sử dụng một tài khoản ngoại tệ tại một ngân hàng ở nước ngoài do Công ty liên doanh lựa chọn và được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

· Tài sản của Công ty liên doanh được bảo hiểm ở công ty bảo hiểm nào cung cấp dịch vụ thuận lợi nhất. Công ty liên doanh sẽ xem xét lựa chọn công ty bảo hiểm và quyết định giá trị bảo hiểm.

· Sau khi trích nộp thuế và các quỹ theo đúng điều lệ của Công ty, lợi nhuận còn lại sẽ được chia cho các Bên liên doanh theo tỷ lệ góp vốn pháp định của mỗi bên.

· Các Bên liên doanh sẽ cùng chia sẽ lợi nhuận và rủi ro (nếu có) của Công ty Liên doanh theo đúng tỷ lệ góp vốn pháp định của mỗi Bên.

· Ngoài phần góp vốn pháp định của các Bên, phần chênh lệch giữa vốn đầu tư và vốn pháp định sẽ được các Bên thu xếp bằng các khoản vay. 

6.2
CÁC BÊN THAM GIA LIÊN DOANH

Bên Việt Nam : 
CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH (VIỆT NAM).

Công ty Cơ khí Đông Anh là đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập theo quyết định số 060 A/ BXD - TCLĐ năm 1993 và quyết định số 01/ BXD - TCLĐ ngày 02/01/ 1996 của Bộ Xây dựng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực chủ yếu là sửa chữa ô tô và máy kéo, sản xuất máy móc và phụ tùng cho ngành xây dựng.  

Công ty Cơ khí Đông Anh đã được Uy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng cử làm đối tác liên doanh phía Việt Nam trong Dự án này (công văn số 1235 / ĐN-UB ngày 4 tháng 6 năm 1996 của UBND Thành phố Hà Nội và công văn số 637 BXD/ KH- DA của Bộ Xây dựng).

Bên Nước ngoài : 
SUMITOMO CORPORATION (Nhật Bản).

SUMITOMO là một tập đoàn lớn của Nhật Bản và của cả thế giới, có trụ sở tại Tokyo. Tập đoàn tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm kinh doanh thương mại, sản xuất, xây dựng và các hoạt động khác, kể cả việc đầu tư vào các công ty khác và cùng các công ty khác tham gia đầu tư. 

Công ty SUMITOMO là một công ty nước ngoài kinh doanh có hiệu qủa ở Việt Nam. Trong mấy năm gần đầu công ty đã thực hiện nhiều dự án đầu tư lớn ở Việt Nam cụ thể như đầu tư khai thác mỏ dầu Đại hùng, liên doanh VINAPAC - Hải Phòng  (tỷ lệ góp vốn 45%), liên doanh VIETTUBES - Vũng Tàu (tỷ lệ góp vốn 75%), Công ty 100% vốn nước ngoài SHOWPLA VIETNAM vốn đầu tư 600 triệu USD ( tỷ lệ góp vốn 15%) ... ngoài ra công ty cũng đã đàm phán triển khai nhiều dự án khác.

Hai bên đối tác liên doanh đều có đủ kinh nghiệm và năng lực để triển khai thành công Dự án Khu Công nghiệp Thăng Long.

6.3 
HUY ĐỘNG VỐN CHO LIÊN DOANH

Vốn đầu tư cho Dự án Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ được huy động từ các nguồn vốn  góp của các Bên tham gia liên doanh và các nguồn vốn vay khác.

Vốn pháp định và tỷ lệ góp Vốn pháp định.

Vốn pháp định của Công ty liên doanh sẽ là 16.867.000 USD, chiếm khoảng 32% tổng Vốn đầu tư của Công ty liên doanh cho Giai đoạn 1 là 53.228.000 USD. 

Bên Việt Nam sẽ góp Vốn pháp định bằng quyền sử dụng khoảng 128 ha đất tương đương với 7.084.000 USD hay 42% Vốn pháp định.

Bên Nước ngoài sẽ góp 58% Vốn pháp định tương đương với 9.783.000 USD bằng tiền vốn.

Vốn vay :

Tổng số vốn vay dự kiến của Công ty liên doanh sẽ là 36.361.000 USD với các điều kiện vay dự kiến như sau:

-
Lãi suất vay : 

8%.

-
Thời hạn vay : 
6 năm

-
Thời gian ân hạn : 
2 năm

-
Trả nợ gốc :

4 đợt bằng nhau trong 4 năm

6.4
PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ

Hội đồng Quản trị sẽ là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty liên doanh gồm các thành viên do hai Bên tham gia liên doanh đề cử, trong đó 2 thành viên do Bên Việt Nam đề cử và 3 thành viên do Bên Nhật bản đề cử. Hội đồng quản trị sẽ quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty liên doanh. Việc điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty liên doanh sẽ do Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm với sự giúp đỡ của các Phó Tổng Giám đốc. Mọi hoạt động của Tổng Giám đốc phải tuân theo sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị. Trong quá trình hoạt động, Công ty  liên doanh có thể xem xét thuê các công ty hay nhân viên nước ngoài để quản lý, khai thác Dự án.

Mọi vấn đề liên quan đến kế toán, kiểm toán, .. . của Công ty Liên doanh sẽ tuân theo các nguyên tắc quốc tế được chấp nhận rộng rãi và được Chính phủ Việt Nam phê chuẩn.

Chi tiết cụ thể về việc quản lý Công ty liên doanh sẽ được bàn bạc và thống nhất trong Hội đồng Quản trị của Công ty Liên doanh sau khi có Giấy phép Đầu tư.

6.5 
NHU CẦU NHÂN LỰC VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC

Nhu cầu nhân lực

Nhu cầu nhân lực của Công ty Liên doanh phát triển Khu Công nghiệp Thăng Long được xác định trên cơ sở những dự kiến thực hiện Dự án này và được tóm tắt trong bảng dưới đây, bao gồm cả chức danh của họ. Khi cần thiết, nhân viên người Việt Nam trong Công ty Liên doanh sẽ được bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn kỹ thuật.

Bảng 8

Nhu cầu nhân lực của Công ty liên doanh

	STT
	Chức danh
	Người NN
	Người VN
	Tổng

	1
	Tổng Giám đốc
	1
	0
	1

	2
	Phó Tổng Giám đốc Thứ Nhất
	0
	1
	1

	3
	Phó Tổng Giám đốc Thứ Hai
	1
	0
	1

	4
	Kế toán trưởng
	1
	0
	1

	5
	Kế toán phó
	0
	1
	1

	6
	Trưởng phòng kỹ thuật
	0
	1
	1

	7
	Trưởng phòng
	1
	2
	3

	8
	Quản lý (phòng kỹ thuật)
	0
	3
	3

	9
	Quản lý
	0
	4
	4

	10
	Nhân viên (kỹ sư, giám sát)
	0
	3-7
	3-7

	11
	Nhân viên (văn thư) & thư ký
	0
	6
	6

	12
	Lái xe và bảo vệ
	0
	10-30
	10-30

	
	Tổng
	4
	31-35
	35-39


Sau khi Khu Công nghiệp Thăng Long được xây dựng xong và khi phần lớn diện tích của Giai đoạn 1 đã được cho thuê lại, số lượng nhân viên của Công ty Liên doanh có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động ở các giai đoạn sau.

Trong Giai đoạn 1, Công ty liên doanh dự kiến sẽ được tổ chức theo theo mô hình như sau :

PHẦN 7.
QUI HOẠCH CHUNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

7.1
Phương châm qui hoạch. 

Phương châm qui hoạch tổng thể của Dự án, như đã trình bày ở phần trước, là nhằm tạo ra một khu công nghiệp được qui hoạch chất lượng cao, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về cơ sở hạ tầng, các công trình phụ trợ khác .. . nhằm khuyến khích các nhà đầu tư lựa chọn khu đất Dự án để đầu tư phát triển và sản xuất công nghiệp.

Qui hoạch Khu Công nghiệp Thăng Long phải chú ý đúng mức đến vấn đề bảo vệ môi trường, nhằm bảo đảm mọi hoạt động sản xuất, sinh hoạt trong khu Công nghiệp cũng như các khu dân dụng xung quanh.

Qui hoạch Khu Công nghiệp Thăng Long cũng phải đảm bảo tính chất linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai và mở rộng các giai đoạn tiếp theo của Dự án. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu trong khu vực Dự án cũng như với bên ngoài.

Về mặt tổ hợp không gian, tổ hợp chính (các tuyến đường) được phát triển dựa theo hướng của tuyến đường cao tốc, khai thác tối ưu diện tích khu đất cho việc chia lô các nhà máy. Đồng thời việc phân lô phải có hình dạng vuông vắn tạo thuận lợi cho việc xây dựng các công trình sau này. 

7.2
Qui hoạch chung khu công nghiệp thăng long

Các loại hình công nghiệp trong Khu Công nghiệp Thăng Long 

Trên cơ sở các nghiên cứu, thăm dò thị trường, có kết hợp với đặc điểm địa thế của Khu Công nghiệp Thăng Long là gần các khu dân cư và các định hướng phát triển công nghiệp tại Hà Nội thì các loại hình công nghiệp sau được dự kiến phát triển trong Khu Công nghiệp Thăng Long :

· Sản xuất linh kiện điện tử
(Công ty Nhật Bản)

· Sản xuất các mặt hàng điện dân dụng 
(Công ty Nhật Bản)

· Sản xuất các phụ tùng điện
(Các công ty Nhật, Thái, Malaixia...)

· Sản xuất phụ tùng ô tô 
(Công ty Nhật Bản)

Phương án qui hoạch.

Về mặt tổ hợp không gian, khu đất được chia thành 2 khu vực : Khu vực phía Đông và khu vực phía Tây kênh Tưới.Tại khu vực phía Đông trục tổ hợp chính (các tuyến đường) được phát triển dựa theo hướng của tuyến đường cao tốc. Phần phía Tây các tuyến đường chạy bám theo các tuyến đường bao.Đây là giải pháp qui hoạch cho phép khai thác tối ưu diện tích khu đất cho việc chia lô các nhà máy. 

Khu hồ điều hòa và khu vực xử lý nước thải được tập trung vào giữa của khu đất, nơi giao nhau của hai tuyến kênh nhằm tận dụng các diện tích không thuận lợi cho việc chia lô.

Cổng chính của Khu Công nghiệp sẽ được bố trí gần đường cao tốc qua đoạn đường mới mở từ nút giao thông dự kiến trên đường cao tốc. Việc bố trí này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu của khu Công nghiệp với trung tâm đô thị và trung tâm giao lưu hàng hóa.

Khu Công nghiệp Thăng Long  trong qui hoạch chung khu đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì.

Khu Công nghiệp Thăng Long nằm về phía Tây Nam khu đô thị. Phía Đông là trung tâm giao lưu hàng hóa và trung tâm của đô thị. Phía Nam là khu dân dụng. Phía Tây và phía Bắc là các làng xóm thuộc khu vực ngoại thị. Ngăn cách khu công nghiệp với các khu vực trên thông qua các tuyến đường chính đô thị, đường bao và các giải cây xanh cách ly.

Liên hệ giữa khu công nghiệp với bên ngoài và các khu vực chức năng khác của đô thị như sau:

· Tại hướng Bắc qua tuyến đường chính đô thị với bề rộng 50m. Đây là tuyến đường nối khu công nghiệp với trung tâm của đô thị và các khu dân dụng. 

· Tại hướng Nam dự kiến mở tuyến đường nối tới cảng hàng hóa trên sông Hồng. Đây là tuyến đường chủ yếu cho luồng hàng. Tuy nhiên do cảng sông Hồng chỉ có khả năng thông tàu trọng tải <400 tấn và xà lan nhỏ nên tuyến vận chuyển hàng này chỉ đóng vai trò thứ yếu.

· Tại hướng Đông dự kiến mở tuyến đường nối trực tiếp với trung tâm giao lưu hàng hóa. Tuyến đường này đi cắt qua phía dưới của đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài và đường sắt.

Về cảnh quan đô thị, bộ mặt của Khu Công Nghiệp không chỉ được cảm nhận qua các tuyến đường bao quanh khu công nghiệp, đặc biệt là tại tuyến đường chính đô thị, mà còn được cảm nhận rất rõ qua điểm nhìn trên cầu Thăng Long.

PHẦN 8. 
CÁC HẠNG MỤC CƠ SỞ HẠ TẦNG 

8.1
KẾ HOẠCH SAN LẤP

Công việc san lấp khu đất của Dự án là cần thiết. Trên cơ sở tính toán dự báo về  lũ  căn cứ vào thống kế lượng mưa ở Hà Nội, thì cao độ tối thiểu của khu vực Dự án sẽ phải là 8.5 m.

Mực nước Sông Hồng có khả năng sẽ dâng lên vượt quá cao độ hiện tại ( 6.5 m ) trong mùa mưa (từ tháng 6 đến tháng 11 ). Khi đó, kênh thoát nước hiện tại sẽ không thoát nước mưa ra Sông Hồng được.

Lượng mưa lớn nhất sẽ lên tới 1,823 mm, dẫn tới mức lũ là  8.3m (cao độ hiện tại + lượng mưa).

Bảng 9 
Thống kê lượng mưa ở Hà Nội 

(Tổng lượng mưa từ tháng 6 đến tháng 11)

	Năm
	Lượng mưa
	Năm 
	Lượng mưa
	Năm
	Lượng mưa

	1960
	1.330
	1970
	1.095
	1980
	1.658

	1961
	1.385
	1971
	1.526
	1981
	1.275

	1962
	924
	1972
	1.484
	1982
	1.472

	1963
	1.400
	1973
	1.469
	1983
	1.312

	1964
	1.631
	1974
	1.174
	1984
	1.823

	1965
	1.192
	1975
	1.387
	1985
	1.214

	1966
	1.067
	1976
	905
	1986
	1.370


	1967
	961
	1977
	1.376
	1987
	1.208

	1968
	1.486
	1978
	1.716
	1988
	774

	1969
	1002
	1979
	1.209
	1989
	1346


Nguồn : Trạm khí tượng Láng

Lượng mưa lớn nhất : 
1.823 

Lượng mưa trung bình : 
1.292

Lượng mưa nhỏ nhất : 
744

Mặt khác, các khu dân cư xung quanh khu Dự án cũng có cao độ từ 8.0m trở lên.

Kết quả tính toán khối lượng san lấp dự kiến cho giai đoạn I sẽ là 2.9 triệu m3 như được trình bày ở bảng dưới đây.

Bảng 10 
Khối lượng san lấp dự kiến Giai đoạn 1

	
	Hạng mục
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Lấp
	2.905.775 m3
	

	2
	Độ bùn cố kết
	127.800 m3
	0.1m x 127.8 ha

	3
	Độ lún mặt trượt
	63.900 m3
	0.05m x 127.8 ha

	
	Cộng dồn
	3.097.475 m3
	Độ cao lấp trung bình = 2,4 m

	4
	Đào (hồ điều hòa)
	154.250 m3
	

	Tổng cộng
	2.943.225 m3
	


Chi tiết về khu đất hiện có và quy hoạch sau khi san lấp được trình bày trong phần phụ lục kèm theo. 

8.2
Xây dựng đường.

8.2.1
Dự báo nhu cầu giao thông.

Giao thông phát sinh từ Hà Nội và Sân bay Nội Bài được dự báo vào khoảng 17,200 PCU (xe con) / ngày đêm vào giai đoạn Dự án hoàn thành tất cả các giai đoạn. Dự báo nhu cầu giao thông được xác định và trình bày tại bảng sau đây :

Bảng 11

Dự báo nhu cầu giao thông 

	
	Hạng mục
	Số lượng

	1
	Vận tải hàng hóa
	

	
	   1) Khối lượng hàng hóa (1000 tấn / năm )
	2.290

	
	   2) Số lượng xe tải (xe tải/ ngày : 1) /4/300 x 1.5 )
	2.860

	2
	Xe của các công ty, xí nghiệp
	

	
	   1) Nhân viên
	22.900

	
	   2) xe của khách hàng đến giao dịch (xe / ngày)
	920

	3
	Xe đưa đón công nhân và xe của công nhân
	

	
	1) xe buýt
	

	
	       (1) Nhân viên
	22.900

	
	       (2) Xe buýt [ (1) x 0.48/ 40 x 2
	550

	
	2) xe khách
	

	
	      (1) Số nhân viên x 0.02/ 1.5 x 2
	610

	
	3) Xe máy và xe đạp
	

	
	     (1) Nhân viên x 0.5 x 2
	22.900

	4
	 Tổng số (xe/ ngày)
	

	
	1) Xe tải 
	2.860

	
	2) Xe buýt
	550

	
	3) Xe khách
	

	
	         (1)   Xe của các công ty, xí nghiệp
	920

	
	         (2)   Xe đưa đón công nhân
	22.900 

	
	         (3)   Xe máy và xe đạp
	22.900

	
	Tổng số 
	22.900

	5
	Qui đổi sang xe con (xe/ngày)
	

	
	1) Xe tải (x 2,5)
	7.150

	
	2) Xe buýt (x 3.0)
	1.650

	
	3) Xe khách 
	

	
	         (1)   Xe của các công ty, xí nghiệp
	920

	
	         (2)   Xe đưa đón công nhân  
	610

	
	         (3)   Xe máy và xe đạp (x 0.3)
	6.870

	
	Tổng số xe / ngày
	17.200


Vậy, đường tiếp cận khu vực Dự án sẽ có công suất thiết kế là 17 200 xe/ ngày. Cần phải xây dựng đường hai làn, mỗi làn có lưu lượng thông xe khoảng 10,000 xe/ngày.

8.2.2
Thiết kế đường 

Hai loại đường sẽ được thiết kế trong khu Công nghiệp. Mặt cắt tiêu chuẩn của hai loại đường này được trình bày trong phụ lục kèm theo. Tiêu chuẩn thiết kế được trình bày dưới đây.

Bảng  12  

Chiều dài các loại đường (m)

	Cấp đường
	Giai đoạn 1
	Giai đoạn 2
	Giai đoạn 3
	Tổng

	Đường chính (40m)
	2680
	1521
	389
	4590

	Đường phụ (20 m)
	668
	1043
	2743
	4454


8.2.3
Thiết kế nền đường.

Thiết kế sơ bộ bề dày nền đường được thực hiện theo “Sổ tay nền đường át phan 1989” của Hiệp hội Đường bộ Nhật bản. Tải trọng giao thông được ước tính trên cơ sở kết quả dự báo lưu lương giao thông ở phần trên.

1)
Phân loại đường theo lưu lượng giao thông.

Lưu lượng giao thông của các phương tiện tải trọng lớn sau 5 năm khai thác đường được dự tính để xác định tiêu chuẩn của mặt đường nằm trong 5 cấp nêu dưới đây. 

Bảng  13  

Phân loại giao thông 

	Loại giao thông
	Lưu lượng giao thông xe tải nặng theo một hướng/ngày

	L
	nhỏ hơn 100

	A
	> 100

	B
	> 250

	C
	1.000 - 3000

	D
	> 3000


Đối với Dự án này, lưu lượng các xe tải trọng nặng được tính toán bằng 1500 xe/ngày, tương đương với loại C trong bảng trên.

2)
Thiết kế trị số CBR (hệ số chịu lực California) 

Đối với thiết kế  bề dày nền đường, đất nền đường được lấy mẫu để xác định thiết kế CBR. Căn cứ theo thí nghiệm của JICA và Công ty Sumitomo, mẫu đất cho kế quả tốt và thiết kế CBR được xác định là 4%.

3)
Thiết kế bề dày nền đường.

Bề dày nền đường được thiết kế trên cơ sở của thiết kế CBR cũng như phân loại đường trong bảng 13 sao cho mỗi tiến trình riêng rẽ không nằm dưới trị số trọng điểm TA  trình bày trong bảng 14, và khi đó bề dày nền đường tổng cộng không nhỏ hơn tổng bề dày trọng điểm nêu trong bảng 14 bằng 1/5 hay nhiều hơn.

TA chỉ ra bề dày nền đường cần có nếu toàn bộ độ sâu của nền đường được xây dựng bằng bê tông át phan trộn nóng cho lớp kết dính hay lớp mặt.

Căn cứ vào phân loại giao thông cũng như thiết kế CBR của nền đường, bề dày cấu trúc của nền đường dự kiến là 59 cm, và giá trị TA là 32 cm.

Bảng 14  
Giá trị trọng điểm TA và Độ dày nền đường tổng cộng

	
	Loại đường

	Thiết kế CBR
	L
	A
	B
	C
	D

	
	Ta 
	H
	Ta 
	H
	Ta 
	H
	Ta 
	H
	Ta 
	H

	2
	17
	52
	21
	61
	29
	74
	39
	90
	51
	105

	3
	15
	41
	19
	48
	26
	58
	35
	70
	45
	83

	4
	14
	35
	18
	41
	24
	49
	32
	59
	41
	70

	6
	12
	27
	16
	32
	21
	38
	28
	47
	37
	55

	8
	11
	23
	14
	27
	19
	32
	26
	39
	34
	46

	12
	-
	-
	13
	21
	17
	26
	23
	31
	30
	36

	> 20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	23
	26
	27


8.3
hệ thống cấp nước.

8.3.1
Tổng quan.

Quan điểm cơ bản khi thiết kế hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp này là cấp nước cho sản xuất công nghiệp chứ không phải nước sinh hoạt. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho từng nhà máy sẽ phải qua xử lý một lần nưa.

Trong quá trình tìm kiếm nguồn nước cho sản xuất công nghiệp, hai nguồn đã được xem xét. Một là lấy nước từ kênh tưới phía Tây của Dự án và hai  là lấy từ nguồn nước ngầm. 

Chất lượng nước của kênh tưới là chấp nhận được để làm nguồn nước cung cấp cho Dự án, loại trừ nồng độ đục cao. Điều này dẫn đến việc phải đầu tư lớn trong nhiều năm cho việc khai thác và bảo dưỡng. Trong khi đó, chất lượng nước ngầm là phù hợp cho nước uống trừ nồng độ sắt và măngan hơi cao. Tuy nhiên, các đặc tính này có thể được loại bỏ thông qua xử lý mà chi phí hoạt động cũng như bảo dưỡng nhỏ. Qua các lý do trên, chúng tôi đã lựa chọn việc sử dụng nước nguồn ngầm. 

Vì vậy, việc xây dựng một nhà máy lọc nước là cần thiết cho nhu cầu sử dụng trong khu Công nghiệp. 5 giếng khoan với độ sâu 50 m sẽ được xây dựng với công suất dự kiến là 2000 đến 3000 m3/ ngày/ giếng.

8.3.2
Kế hoạch và thiết kế các hạng mục.

1)
Dự kiến nhu cầu cấp nước

Dự kiến nhu cầu cấp nước được tính toán theo các tiêu chuẩn quốc tế, có xem xét đến các tiêu chuẩn của Việt Nam và được tóm tắt như sau :

	a.
	Nhu cầu cấp nước  80 m3/ha/ ngày

	b.
	Diện tích đất các lô  94.5 ha

	c.
	Nhu cầu nước lớn nhất  (trung bình/ ngày) 7,560 m3/ ngày

	d.
	Hệ số thời gian : 1.3

	e
	Công suất thiết kế của nhà máy nước   : 8.400 m3/ ngày ( kể cả 10% dự trữ )


2)
Thiết kế.

Qui hoạch và thiết kế hệ thống cấp nước được trình bày trong phụ lục kèm theo. 

8.4
Hệ thống thoát nước mưa

8.4.1
Tổng quan

Mục tiêu chính của việc xây dựng hệ thống thoát nước trong nghiên cứu khả thi này là tổ chức hệ thống thu nước mưa, lũ trong khu công nghiệp dự kiến thoát ra kênh tiêu nước Việt Thắng. 

Có 3 giải pháp về cấu trúc của hệ thống thu nước mưa: Kênh mở dạng tự nhiên, Kênh bê tông hình chữ U và loại cống dẫn kín - cống hộp.

Kênh lộ thiên với mặt cắt ngang hình thang có một số ưu điểm như chi phí xây dựng thấp và thời gian xây dựng ngắn. Tuy nhiên, hệ thống này lại có nhiều bất lợi như rác bẩn sẽ rơi vào kênh, phải có những biện pháp vệ sinh cần thiết để tránh sự sinh sản của ruồi muỗi. Hơn nữa, loại kênh này chiếm nhiều diện tích đất nên sẽ làm giảm diện tích dành cho xây dựng các công trình công nghiệp. Ví dụ, để xây loại kênh lộ thiên này sẽ cần khoảng 3 ha đất. 

Loại mương bê thông hình chữ U cũng là loại kênh hở nhưng có diện tích chiếm đất ít hơn. Tuy nhiên, mương bê tông cũng sẽ cần trung bình đến 2 mét chiều rộng và tổng cộng diện tích cần thiết cho loại mương này sẽ khoảng 1,6 ha. Chi phí xây dựng của loại mương này đứng thứ 2 sau loại trước.

Loại cống hộp với kết cấu ống dẫn kín, nằm dưới lòng đất, có thể dành diện tích mặt đất để xây dựng các công trình khác như đường xá, cũng như làm thoáng tầm nhìn trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, chi phí cho loại này tốn kém nhất. 

 Dựa trên so sánh các yếu tố về kinh tế, kỹ thuật và tiện nghi khu đất công nghiệp cống hộp đã được chọn.

Khi mực nước sông Hồng lên cao vào thời điểm mưa nhiều, nước mưa được thu vào cống hộp sẽ rất khó xả trực tiếp ra kênh Việt Thắng, vì công suất xả của kênh hiện  rất thấp, chỉ 3m3 /s, trong khi lượng nước thực tế cần xả là 33 m3 /s tại cuối dòng của cống hộp. Như vậy có thể xảy ra hiện tượng ngập nước. Do vậy việc bố trí hồ chứa nước mưa là hết sức cần thiết .

8.4.2
Kế hoạch và thiết kế. 

1)
Thiết kế thoát nước. 

Lưu lượng nước mưa được xác định theo công thức sau :

L = 0.36 x 5426 x (1+0.25 x log P x t 0.13) x 1 / (t +19)0.82
Trong đó 
L = Lưu lượng mưa

( mm/giờ )



P= Tần suất


(năm)



t = Thời gian 1 lần mưa
(phút)

Trong tính toán này, giả thiết rằng tần suất xuất hiện mưa là 5 năm và thời gian 1 lần mưa là 15 phút. 

Thiết kế thoát nước mưa dựa theo phương trình sau: 

Q = 1/360 x C x I x A

Trong đó,



Q = Lượng thoát nước mưa
( m3/s )



C = hệ số thoát nước



I  = Lưu lượng mưa

( mm/ giờ )



A = Diện tích chịu mưa
( ha )

Kết quả tính toán và qui hoạch hệ thống thoát nước mưa được trình bày ở phần phụ lục.

Hồ điều hòa

Do công suất thoát nước thấp, chỉ 3 m3 /giây của các kênh thoát hiện có và khó khăn trong việc nối trực tiếp với các kênh, nước mưa được thu gom qua cống hộp trước hết sẽ được giữ trong hồ điều hòa tại phía Tây của khu đất, gần nhà máy nước và nhà máy xử lý nước thải.

Trên cơ sở tình hình thủy văn, lưu lượng nước thoát trong sơ đồ kèm theo, dung tích của hồ điều hòa được tính toán trong bảng 15. Theo bảng này, dung tích cần thiết để giữ nước trong khoảng 24 tiếng là 65.000 m3. Như vậy, Khu Công nghiệp cần bố trí một hồ chứa nước khoảng 1,6 ha. Nước mưa được thoát ra khỏi hồ chứa thông qua trạm bơm đặt gần kênh thoát hiện có. 

Bảng 15 

Dung tích cần thiết của hồ điều hòa 

(Công suất tối đa của máy bơm : 3,1 m3 /giây)

	Thời gian (giờ)
	Dòng chảy vào (m3/s)
	Lượng chảy vào (m3)
	Dòng chảy ra (m3/s)
	Lượng chảy ra (m3)
	I - O (m3)
	Mức chứa

	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0
	0

	1
	0.45
	1.625
	0.45
	1.625
	0
	0

	2
	0.47
	1.682
	0.47
	1.682
	0
	0

	3
	0.48
	1.745
	0.48
	1.745
	0
	0

	4
	0.50
	1.813
	0.50
	1.813
	0
	0

	5
	0.52
	1.888
	0.52
	1.888
	0
	0

	6
	0.55
	1.970
	0.55
	1.970
	0
	0

	7
	0.57
	2.061
	0.57
	2.061
	0
	0

	8
	0.60
	2.162
	0.60
	2.162
	0
	0

	9
	0.63
	2.275
	0.63
	2.275
	0
	0

	10
	0.67
	2.403
	0.67
	2.403
	0
	0

	11
	0.71
	2.549
	0.71
	2.549
	0
	0

	12
	0.75
	2.717
	0.75
	2.717
	0
	0

	13
	0.81
	2.912
	0.81
	2.912
	0
	0

	14
	0.87
	3.143
	0.87
	3.143
	0
	0

	15
	0.95
	3.421
	0.95
	3.421
	0
	0

	16
	1.04
	3.761
	1.04
	3.761
	0
	0

	17
	1.16
	4.190
	1.16
	4.190
	0
	0

	18
	1.32
	4.748
	1.32
	4.748
	0
	0

	19
	1.53
	5.506
	1.53
	5.506
	0
	0

	20
	1.83
	6.603
	1.83
	6.603
	0
	0

	21
	2.32
	8.338
	2.32
	8.338
	0
	0

	22
	3.20
	11.520
	3.10
	11.160
	360
	360

	23
	5.36
	19.314
	3.10
	11.160
	8.154
	8.154

	24
	18.79
	67.627
	3.10
	11.160
	56.467
	64.981

	25
	0.00
	0
	3.10
	11.160
	-11.160
	53.821

	26
	0.00
	0
	3.10
	11.160
	-11.160
	42.661

	27
	0.00
	0
	3.10
	11.160
	-11.160
	31.501

	28
	0.00
	0
	3.10
	11.160
	-11.160
	20.341

	29
	0.00
	0
	3.10
	11.160
	-11.160
	9.181

	30
	0.00
	0
	2.55
	9.181
	-9.181
	0

	Tổng
	
	
	
	165.973
	
	


8.5 
hệ thống XỬ LÝ nước thải

Mục đích của hệ thống xử lý nước thải là thu gom và xử lý nước thải từ các nhà máy, doanh nghiệp xây dựng trong Khu Công nghiệp. Nước sau khi được xử lý tại nhà máy sẽ được thoát ra kênh tiêu Việt Thắng.

Nước thải công nghiệp bao gồm nước thải ra trong quá trình sản xuất và một phần nước mưa thu hồi tại một số khu vực có thể gây ra các ô nhiễm nguồn nước như khu bố trí các kho xăng, dầu, kho bãi phế thải v.v.

Do loại hình công nghiệp dự kiến trong Khu Công nghiệp Thăng Long tương đối giống nhau ( Linh kiện điện tử, dụng cụ điện dân dụng và phụ tùng điện, phụ tùng ô tô) nên việc tổ chức thu gom toàn bộ nước thải để xử lý chung trong phạm vi toàn khu công nghiệp  là giải pháp hợp lý cho phép tiết kiệm diện tích đất xây dựng cũng như khuyến khích các chủ đầu tư. 

Tuy nhiên đối với những nhà máy có chất thải đặc biệt khác với các chất thải thông thường của các nhà máy kể trên, những nhà máy đó phải bố trí xử lý sơ bộ trước nước thải của mình để đạt được các trị số chung rồi mới được thải vào hệ thống nước thải chung dẫn đến nhà máy xử lý nước thải của Khu Công nghiệp.

Hệ thống thoát nước thải bao gồm các ống thoát nước, các hố ga, điểm thu gom nước thải, các trạm bơm đặt tại nhà máy xử lý nước thải và các công trình xử lý.

Nước thải trước tiên sẽ được tập trung vào các điểm thu gom trong khu công nghiệp, qua các ống dẫn nằm dưới mặt đất sau đó được chuyển đến nhà máy xử lý nước thải.


Tính toán thoát nước thải.

- 
Lượng nước thải tối đa một ngày.

7,560 m3/ngày

(= Nhu cầu nước sạch tối đa một ngày)

- 
Lượng nước lãng phí.

(=10% lượng nước thải tối đa 1 ngày)

- 
Công suất của nhà máy xử lý nước  thải

8,400 m3/ngày 

- 
Lượng nước thải tối đa 1 giờ.

(lượng nước thải trung bình 1 giờ  x 2 )

Kết quả tính toán lượng thoát nước thải được trình bày trong bảng kèm theo phần phụ lục.

Thiết kế.

Các ống thoát nước thải

Ống dẫn nước thải sử dụng với đường kính lớn là ống BTCT. Với những ống dẫn đường kính  nhỏ 250 mm và 300 mm, ống PVC được chọn dùng nhằm giảm hệ số thô ráp.

Nhà máy xử lý nước thải

Mức BOD và các chất rắn thể huyền được giả định là 200 mg /l trước khi xử lý. Khi xử lý, các mức này cần được giảm xuống đến mức 40 mg /l và 80 mg /l để phù hợp với các tiêu chuẩn loại 2 theo qui định Việt Nam. Bùn quánh được dự kiến chuyển đến nơi thải cuối cùng sau khi được tách ra khỏi nước ở bộ phận làm khô đặt trong sân của nhà máy xử lỹ nước thải. 

Các phương án xử lý nước thải có khả năng áp dụng trong khu công nghiệp là phương pháp bùn quánh hóa, phương pháp mương ô xi hóa, phương pháp hồ ô xi hóa (đầm).

Phương pháp bùn quánh hóa có lợi ở chỗ chiếm ít diện tích để xây dựng nhà máy, chất lượng xử lý nước thải tốt nhưng qúa đắt so với hai phương pháp sau.

Phương pháp mương ô xi hóa đòi hỏi diện tích xây dựng nhà máy lớn hơn  so với trường hợp sử dụng phương pháp bùn quánh nhưng chi phí xây dựng thấp hơn và quản lý vận hành đơn giản hơn. 

Phương pháp hồ ô xi hóa có lợi ở chi phí xây dựng thấp nhất trong 3 phưong pháp kể trên nhưng đòi hỏi diện tích rất lớn để xây dựng nhà máy.

Trên cơ sở phân tích tổng hợp các ưu nhược điểm của 3 phương pháp kể trên đặc biệt về nhu cầu sử dụng đất và chi phí xây dựng, vận hành phương pháp mương ô xy hóa đã được lựa chọn. 

8.6
Hệ thống xử lý chất thải rắn.

8.6.1
Chất thải rắn trong khu công nghiệp.

Ở Việt Nam, các chất thải thường được phân loại và tái chế tất cả các loại phê thải. Việc tái chế này không chỉ có ý nghĩa đối với vấn đề môi trường mà còn do thiếu chỗ chứa rác trong khu vực Hà Nội. 

Chất thải được xử lý theo trình tự được minh họa dưới đây:

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
Phân loại chất thải rắn và xử lý sơ bộ các chất thải độc hại phải được thực hiện ở các nhà máy, theo Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam. Để hỗ trợ cho công việc này và giữ cho môi trường trong sạch, không nên trộn lẫn các loại chất thải này mà nên phân loại và giữ các chất thải một cách hợp lý. 

Từng nhà máy sẽ phân loại rác của mình và ký hợp đồng trực tiếp với Công ty Môi trường Đô thị (URENCO) để thu gom các rác thải không độc hại.  URENCO sẽ chuyển các rác thải này ra bãi rác (chất thải vô cơ) hoặc đem đi chôn (chất thải hữu cơ).  Hiện nay, URENCO chỉ hoạt động trong 4 quận nội thành nhưng trong tương lai đã có đề xuất mở rộng phạm vi hoạt động ra đến các khu công nghiệp trong các quận ngoại thành cho phép các nhà máy đóng bên ngoài khu vực nội thành có thể ký hợp đồng trực tiếp với URENCO.

Do hiện nay Hà Nội không có hệ thống xử lý chất thải độc hại nên từng nhà máy trong khu công nghiệp phải tự xử lý lấy chất thải độc hại. 

8.7
Hệ thống cấp điện.

8.6.1
Nguồn cấp điện cho khu công nghiệp. 

1)
Các điều kiện và chỉ tiêu cơ bản.

Nguồn điện cấp cho Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ được lấy từ mạng điện của Công ty điện lực Việt Nam. Hệ thống cấp điện bao gồm các trạm biến thế, và các đường dây phân phối điện trong khu vực và các đường dây truyền tải trong nội bộ trạm biến thế. 

Hệ thống sẽ được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam. Các công trình cấp điện sẽ được thiết kế nhằm nâng cấp chất lượng hệ thống điện và như vậy, điện thế sẽ được duy trì trong một phạm vi nhất định.

8.6.2.
Nhu cầu điện.

Nhu cầu điện của Khu Công nghiệp được dự tính cho từng giai đoạn phát triển như nêu trong bảng 16. Tổng nhu cầu điện được tóm tắt như sau: 

Bảng 16
Dự kiến nhu cầu điện. 

Đơn vị (MW)

	Hạng mục
	Giai đoạn 1
	Giai đoạn 2
	Giai đoạn 3
	Tổng

	1. Các nhà máy
	28.2
	18.9
	21.6
	68.7

	2.Trung tâm Khu Công nghiệp
	0.2
	0.0
	0.0
	0.2

	3. Nhà máy nước
	1.8
	0.0
	0.0
	1.8

	4. Nhà máy xử lý nước thải
	0.9
	0.0
	0.0
	0.9

	5. Đèn đường
	0.1
	0.1
	0.1
	0.3

	Tổng
	31.2
	19.0
	21.7
	71.9


8.6.3
Hệ thống cấp điện.

 Hệ thống truyền tải điện bên ngoài.

Tuyến truyền tải mạch kép 110 Kv (AC 185 mm2) chạy qua Khu Công nghiệp từ  trạm Chèm tới Đông Anh. Chèm là một trong những trạm 220 Kv chủ yếu ở Hà Nội và cung cấp điện cho toàn khu vực phía Bắc Hà Nội. Trạm này gồm có hai biến thế (2 x 125 MVA) với điện thế 220/110/10 Kv với công suất tối đa 85 MW.

Theo dự án "Kế hoạch khôi phục và phát triển mạng lưới điện Hà Nội trong giai đoạn 1993-2000-2006" đã được Bộ Năng Lượng phê chuẩn, trạm Chèm sẽ được mở rộng để có công suất 2 x 250 MVA với điện thế 220/110/22 Kv. Công ty điện lực còn có dự kiến thay thế hoàn toàn máy biến thế đầu tiên vào cuối năm 1996.  Như vậy, việc cấp điện cho Khu Công nghiệp từ trạm biến thế 220 Kv Chèm là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Do vậy, Công ty điện lực dự kiến cấp điện cho Khu Công nghiệp sẽ có thể trở thành hiện thực vào năm 1998 thông qua tuyến truyền tải 110 Kv hiện có mà không cần xây thêm một tuyến 110 Kv riêng từ trạm biến thế Chèm. 

Một trạm điện 110 Kv mới sẽ được xây dựng trong khu công nghiệp và nối với tuyến truyền tải 110 Kv. Trạm biến thế mới sẽ có 2 máy biến thế 20 MVA với điện thế 110/22 Kv. Nhằm đối phó với sự tăng giảm điện thế, bộ đổi trên tải (On-Load-Tap-Changer) sẽ được cung cấp cho máy biến thế. 

Hệ thống phân phối điện nội bộ. 

Hệ thống phân phối điện 22 Kv sẽ được xây dựng để cung cấp điện từ trạm biến thế mới 110/22 Kv đến tất cả các khu vực trong Khu công nghiệp. 

Các tuyến cáp ngầm và tuyến trên cao sẽ được sử dụng để cấp điện cho khu vực Dự án. Gần đây, trong các khu công nghiệp kỹ thuật cao, phương pháp tải điện ngầm thường được sử dụng để làm giảm ảnh hưởng đến môi trường. Hệ thống phân phối chủ yếu là loại xuyên ngang lộ thiên đảm bảo cung cấp điện ổn định. Những loại mạch vòng 22 Kv cũng được xem xét áp dụng để nối điện đến tận người dùng điện một cách dễ dàng mà không phải ngắt đoạn tuyến phân phối.

Hệ thống phân phối điện 22 Kv dự kiến cho Giai đoạn 1 được trình bày trong sơ đồ kèm theo phần phụ lục.

Hệ thống đèn đường. 

Việc cung cấp điện cho hệ thống đèn đường được lấy từ hai trạm phân phối điện bao gồm biến thế 22 /0.38 - 0.22 Kv.

4)
Di chuyển tuyến đường dây truyền tải 110 Kv hiện có.

Đường dây đôi 110 Kv hiện có Chèm - Đông Anh đi ngang qua Khu Công nghiệp Thăng Long với chiều dài khoảng 1.000 m. 

Vì sự phát triển của Khu Công nghiệp, đường dây truyền tải cần phải được chuyển ra ngoài Khu Công nghiệp. Căn cứ theo nghiên cứu của Viện Năng lương, tuyến mới phải chuyển dịch đoạn đi qua Khu Công nghiệp được dự kiến trong sơ đồ kèm theo phần phụ lục. Đoạn dây này có độ dài 2.000 m (2 x AC 185) chạy dọc bên ngoài Khu Công nghiệp và qua đất nông nghiệp, không có nhà.

5)
Tính ổn định của hệ thống truyền tải điện hiện có. 

Những điều kiện hoạt động của trạm biến thế Chèm và tuyến dây truyền tải 100 Kv (Chèm - Đông Anh) được Bộ Năng lượng thông báo như sau:

-
Điện thế thực tế hiện nay ở trạm biến thế Chèm 110 Kv;

Tối đa = 121 Kv

Tối thiểu = 114 Kv

-
Tỷ lệ biến động tần số của mạng điện: 50 Hz + 0.1%

-
Báo cáo về tình trạng ngừng hoạt động điện năm 1995 trên đường dây Chèm - Đông Anh;

Tần số ngừng hoạt động
= 1 lần  (vào 30 tháng 11 năm 1995)

Thời gian ngừng

= 5 phút

Nguyên nhân ngừng 
= đoản mạch trên tuyến

Từ đó đến nay không có hiện tượng ngừng hoạt động. 

8.8
Hệ thống thông tin viễn thông. 

8.8.1
Hệ thống thông tin viễn thông dự kiến cho Khu Công nghiệp. 

1)
Các điều kiện thiết kế cơ bản. 

Dịch vụ điện thoại cho Khu Công nghiệp là do Công ty Bưu điện Hà Nội đáp ứng. Thiết kế sơ bộ hệ thống thông tin viễn thông sẽ bao gồm các đường dây phân phối, các tổng đài và các mạng thông tin nội bộ trong Khu Công nghiệp.

2)
Nhu cầu thông tin viễn thông. 

Nhu cầu thông tin viễn thông trong Khu Công nghiệp được dự tính như trong bảng 17.

Bảng 17 

Nhu cầu điện thoại trong khu Công nghiệp - Giai đoạn 1

	Hạng mục
	Diện tích
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu 

	
	(ha)
	(đường dây/ ha)
	

	Đất nhà máy
	91 
	4
	364

	Nhà máy lọc nước
	
	
	3

	Nhà máy xử lý nước thải
	
	
	3

	Trung tâm khu Công nghiệp
	
	
	10

	Trạm điện
	
	
	2

	Tổng
	
	
	382


3)
Hệ thống thông tin viễn thông. 

Hệ thống thông tin viễn thông bên ngoài.

Do tại khu vực không có hệ thống thông tin vì vậy cần phải xây dựng mới đường cáp quang để nối trạm viễn thông của Công ty Bưu điện Hà Nội nằm gần khu vực Dự án. Trạm tổng đài hiện có gần nhất là tổng đài Đông Anh, cách 10 Km. Bên cạnh đó phải xây dựng các trạm điều khiển tại chỗ. Điều này không những cần thiết cho khu công nghiệp mà còn phục vụ cho các khu vực lân cận.

Hệ thống thông tin nội bộ.

Để đáp ứng yêu cầu viễn thông nhanh, hệ thống phân phối thông tin OFC sẽ được dự kiến xây dựng cho Khu Công nghiệp. 

Các tuyến dây OFC sẽ được xây dựng nối giữa tổng đài và các Splice Box (SB), nhờ đó, các hộ dùng điện thoại có thể được nối dễ dàng với SB bất kỳ lúc nào. 

Dây cáp sẽ được đặt trong ống chất dẻo và chôn dưới đất dọc theo các tuyến đường trong Khu Công nghiệp. Để phục vụ cho các giai đoạn phát triển tiếp theo, một số ống nhựa dự trữ sẽ được đặt trong khu vực giai đoạn 1.

Kế hoạch xây dựng các công trình thông tin viễn thông và sơ đồ tổng đài được trình bày trong sơ đồ kèm theo phần phụ lục.

8.9
AN TOÀN VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Vấn đề an toàn và phòng cháy chữa cháy bên trong Khu Công nghiệp cũng cần được quan tâm một cách thỏa đáng. Theo dự kiến, trong hệ thống cấp nước sẽ bố trí một số họng cứu hỏa ở những điểm cần thiết. Khu Công nghiệp sẽ được trang bị thêm một xe cứu hỏa để có thể kịp thời xử lý những trường hợp cháy nhỏ hoặc trong khi chờ lực lượng cứu hỏa của Thành phố.
8.10
Danh mục HÀNG nhập khẩu.

Ngay sau khi Dự án được cấp giấp phép đầu tư, Công ty liên doanh sẽ nộp  đơn nên Chính phủ Việt Nam để xin phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện và nguyên vật liệu cần thiết để phục vụ cho công việc xây dựng khu công nghiệp và hoạt động của Công ty liên doanh. Dự kiến các máy móc và nguyên liệu phục vụ cho xây dựng được trình bày trong phụ lục kèm theo.
PHẦN  9. 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

9.1 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Trên cơ sở nguyên tắc phát triển và qui hoạch chi tiết Dự án, kế hoạch sử dụng đất Dự án được trình bày trong bản vẽ Kế hoạch sử dụng đất kèm theo phần phụ lục. Chi tiết được phân theo bảng dưới đây.

Bảng 18    
Kế hoạch sử dụng đất Giai đoạn 1

	STT
	Hạng mục
	Giai đoạn 1

	
	
	(ha)
	(%)

	1
	Nhà máy
	91
	71

	2
	Đường
	16.13
	12.6

	3
	Trung tâm khu CN
	4.26
	3.3

	4
	Công viên, mặt nước, đệm cây xanh
	11.55
	9

	5
	Nhà máy xử lý nước thải, nhà máy nước, trạm Diesel, biến thế
	5.06
	4.1

	
	Tổng cộng 
	128
	100


Qui hoạch sử dụng đất trên được nghiên cứu trên nguyên tắc.

· Việc sử dụng đất của Dự án phải hài hòa với qui hoạch sử dụng đất toàn khu vực.

· Diện tích cây xanh như công viên, đệm cây xanh .. . sẽ được bố trí dọc kênh trong khu vực Dự án để cải thiện môi trường trong Khu Công nghiệp Thăng Long.

· Việc qui hoạch sử dụng đất phải chú ý thích đáng đến các giai đoạn tiếp theo. 

9.2   
KẾ HOẠCH PHÂN LÔ

Phần đất dành cho thuê xây dựng các nhà máy sẽ được chia thành nhiều lô nhỏ cho từng nhà máy riêng rẽ. Việc phân chia lô được dựa trên cơ sở các ngành công nghiệp dự kiến được phát triển trong khu vực Dự án đồng thời dựa vào kinh nghiệm qui mô lô của các khu công nghiệp khác.

Qui mô các lô sẽ được xác định trên cơ sở qui mô của các lô được áp dụng ở Nhật Bản như được nêu ở bảng dưới đây.

Bảng 19
Diện tích các lô thường sử dụng ở Nhật bản

	
Ngành công nghiệp
	Qui mô

	Thực phẩm
	1.0

	Dệt
	0.3

	Đồ gỗ
	1.2

	Thủy tinh
	3.0

	Đồ gốm
	1.8

	Da
	0.5

	Hóa chất
	7.4

	Y tế
	4.3

	Vật liệu xây dựng
	2.0

	Kim khí
	5.5

	Kim loại thành phẩm
	1.5

	Máy móc
	2.0

	Thiết bị điện
	1.2

	Phương tiện vận chuyển
	4.1

	Máy móc chính xác
	1.0

	Loại khác
	1.0


Số liệu trên cho thấy các lô có diện tích khoảng 2ha sẽ chiếm đa số và Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ không cần có các lô lớn. 

Kế hoạch phân lô dự kiến cho Khu Công nghiệp Thăng Long được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng 20  
Kế hoạch phân lô trong khu Công nghiệp - Giai đoạn 1

	Diện tích lô
	Giai đoạn 1

	(ha)
	Số lô

	< 1 
	0

	1.0 - 2.0
	38

	2.0 -3.0
	3

	3.0- 4.0
	2

	4.0 - 5.0
	1

	5.0- 6.0
	2

	> 6.0
	0

	Tổng
	45


PHẦN 10. 
PHÂN KỲ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

10.1
GIAI ĐOẠN 1.

Dự án Khu Công nghiệp Thăng Long được dự kiến phát triển theo 3 giai đoạn trong đó Giai đoạn 1 sẽ chiếm 128 ha bằng 43.5 % tổng diện tích. Phần còn lại 26.1 % và 30.4 % sẽ được phát triển ở Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3.

Tiến độ dự kiến cho cả 3 giai đoạn như sau :

Bảng 21      Tiến độ xây dựng Khu Công nghiệp Thăng Long.

	Các giai đoạn
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Giai đoạn 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giai đoạn 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giai đoạn 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Các giai đoạn 2 và 3 sẽ được thực hiện khi đạt được các yêu cầu sau :

- 
Giai đoạn trước đã cho thuê được ít nhất 50% diện tích

-
Nghiên cứu khả thi cho thấy việc phát triển các giai đoạn sau này là khả thi.

10.2 
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 1

Giai đoạn 1 của Dự án dự kiến được thực hiện theo tiến độ sau :

	Công việc
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	1. Giấy phép đầu tư
	
	
	
	
	

	2. Thiết kế chi tiết
	
	
	
	
	

	3. Đấu thầu
	
	
	
	
	

	4. Xây dựng
	
	
	
	
	

	5. Xây dựng nhà máy
	
	
	
	
	


PHẦN 11. 
CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC LỰA CHỌN PHÁT TRIỂN TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG

11.1 
Cở sở lựa chọn các ngành công nghiệp.

Việc lựa chọn các ngành công nghiệp phát triển là rất quan trọng nó quyết định sự thành công của các Dự án. Lựa chọn đúng các ngành phát triển sẽ giúp cho việc thực hiện Dự án ngay từ khâu qui hoạch đã đảm bảo được các tiêu chuẩn cho phát triển các nhà máy sau này.

Chính vì vậy trước khi lập qui hoạch cho Dự án, cần phải xác định được các ngành công nghiệp dự định sẽ phát triển. Điều này sẽ được xác định thông qua việc phân tích thị trường của các ngành công nghiệp, qui hoạch và định hướng phát triển ngành công nghiệp chung ...

Cơ sở để xác định các ngành công nghiệp phát triển trong Khu Công nghiệp Thăng Long là :

1. Qui hoạch tổng thể phát triển công nghiệp ở Hà Nội và chính sách ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp trong khu vực Hà Nội theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

2. Trên cơ sở thị trường các loại máy móc, thiết bị điện, phụ tùng kỹ thuật cao ở Việt Nam còn lớn, đặc biệt là nhu cầu đối với các nhà máy lắp ráp máy móc điện tử, ô tô .. . hàng năm phải nhập khẩu rất lớn. Vì vậy, việc sản xuất trong nước các mặt hàng này sẽ có nhiều thuận lợi như giảm nhu kim ngạch nhập khẩu, khuyến khích sử dụng hàng trong nước .. .

3. Ngoài ra, việc lựa chọn còn được thực hiện theo các nguyên tắc sau :

· Sản phẩm sản xuất ra sẽ thay thế hàng nhập khẩu và phần lớn sẽ được xuất khẩu.

· Các ngành công nghiệp là những ngành sử dụng kỹ thuật mới, qui trình công nghệ tiên tiến.

· Những nhà máy có qui mô vừa và nhỏ.

· Các ngành sản xuất không gây hoặc ít gây ô nhiễm môi trường.

· Những ngành sử dụng nhiều nhân lực địa phương, tạo điều kiện chuyển giao công nghệ.

· Sản xuất hàng hóa có giá trị cao.

11.2
Các ngành công nghiệp được lựa chọn.

Trên cơ sở các nguyên tắc trên, các ngành công nghiệp dự kiến được phát triển trong Khu Công nghiệp Thăng Long là : 

· Phụ kiện điện tử

· Máy móc điện tử

· Phụ tùng điện

· Phụ tùng ô tô

PHẦN 12.
PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ - GIẢI TỎA MẶT BẰNG

12.1
NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

Nguyên tắc chung 

Đền bù và giải tỏa mặt bằng là vấn đề phức tạp và tế nhị, mang ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Ngay sau khi nhận được Giấy phép Đầu tư, liên doanh sẽ phải tuân thủ sự hướng dẫn của chính quyền các cấp và các cơ quan thẩm quyền để giải quyết vấn đề này một cách hợp tình, hợp lý, đúng pháp luật và cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Các nguyên tắc chung cho việc đền bù và giải tỏa mặt bằng như sau :

· Công ty Liên doanh sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí đền bù, giải tỏa mặt bằng trên toàn bộ diện tích khu đất của Dự án theo phương thức do cơ quan có thẩm quyền qui định. 

· Mức chi phí đền bù, giải tỏa mặt bằng (kể cả các chi phí hỗ trợ cần thiết)  sẽ được thỏa thuận giữa Công ty Liên doanh và các chủ sử dụng đất và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hợp lệ.

Cơ sở pháp lý

· Luật đất đai;

· Nghị định số 87/CP đề ngày 17.8.1994 của Chính Phủ qui định khung giá các loại đất;

· Quyết định số 2951/QĐ-UB đề ngày 8.11.1994 của Uy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội qui định chi tiết việc thực hiện Nghị định 87 nêu trên tại Hà Nội;

· Chỉ thị số 21 CT/UB đề ngày 15.6.1995 của Uy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội về việc tổ chức giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài;

12.2
DỰ KIẾN MỨC CHI PHÍ ĐỀN BÙ VÀ GIẢI TỎA MẶT BẰNG

Hiện trạng sử dụng đất.

Hiện trạng : Hầu hết khu đất thuộc Giai đoạn 1 của Dự án (127.8 ha) hiện là đất canh tác nông nghiệp (trồng lúa) thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Chi tiết hiện trạng sử dụng đất được trình bày trong bảng sau.

Bảng 22 
Hiện trạng sử dụng đất Giai đoạn 1

	Loại đất
	Diện tích
	Ghi chú

	   Đất canh tác
	114.4
	

	   Đất nghĩa địa
	0.8
	

	   Kênh, mương, ao, hồ
	7.6
	

	   Hoang hóa
	4
	

	   Đất đường
	1.2
	không kể đường ruộng

	Tổng cộng
	128
	trong ranh giới khu CN


Mức đền bù dự kiến

Mức đền bù thiệt hại về đất : Theo qui định tại Quyết định số 2951 nói trên, mức đền bù là 12.300 Đồng Việt Nam (tức khoảng 1,12 USD) trên1m2 đất canh tác. Tổng số chi phí đền bù là khoảng 128.7300 USD.

Mức đền bù thiệt hại về hoa màu : Mức đền bù này tính theo sản lượng thóc của 1 vụ, tức khoảng 156.318 USD (xem thêm mục sau).

Trợ cấp đời sống và đào tạo chuyển nghề : Ngoài số tiền đền bù nêu trên, liên doanh còn thanh toán khoản trợ cấp đời sống và đào tạo chuyển nghề. Mức trợ cấp này tính trên cơ sở lợi nhuận sản xuất nông nghiệp trong 8 năm trên đơn vị diện tích canh tác, trong đó lợi nhuận qui ra thóc là 5 tấn / ha / vụ ; giá thóc là 272 USD/tấn. Mức trợ cấp này là 2.501.088 USD.

Chi phí hỗ trợ di chuyển mồ mả : Bao gồm chi phí di chuyển mồ mả đến nơi mới và xây lại. Ước tính chi phí cho một ngôi mộ là 100000 đ (100 USD). Tổng chi phí cho công việc này dự tính vào khoảng : 150.000 USD.

Các chi phí hỗ trợ khác : Các chi phí này bao gồm chi phí hỗ trợ cho Ban đền bù - Giải tỏa mặt bằng và được dự kiến là khoảng  800.000 USD.  

Chi phí dự phòng : Chi phí dự phòng cho toàn bộ việc đền bù và giải tỏa mặt bằng dự kiến là 10% của tổng các chi phí nêu trên, tức khoảng  400.000 USD.

Tổng chi phí cho việc đền bù và giải tỏa mặt bằng vào khoảng 5304000 USD. Chi phí đền bù trung bình trên 1 m2 vào khoảng 4.25 USD.

12.3
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỀN BÙ - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

· Ngay sau khi Dự án được cấp Giấy phép Đầu tư , một  Hội  đồng Giải phóng mặt bằng sẽ được thành lập, gồm đại diện của Thành phố Hà Nội, huyện Đông Anh và các xã có đất trong khu vực Dự án, các Sở, Ban, Ngành chức năng như Sở Địa chính, Sở Nhà đất, Sở Xây dựng ...

· Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, Hội đồng Giải phóng Mặt bằng sẽ xem xét và quyết định sau khi đã thỏa thuận với Công ty Liên doanh về chính sách đền bù cụ thể căn cứ vào tình hình thực tế ở thời điểm đó.

· Hội đồng Giải phóng Mặt bằng sẽ thành lập một số tổ công tác để tiến hành kiểm tra , xác minh và tiến hành lập hồ sơ cụ thể cho từng lô đất, từng công trình, đồng thời thảo luận để đạt được các cam kết chính thức với các cơ quan, hộ gia đình, chủ sở hữu công trình trên khu đất của dự án về việc đền bù, di chuyển theo qui định của Hội đồng Giải phóng Mặt bằng.

· Công ty liên doanh sẽ chịu toàn bộ tiền đền bù, giải phóng mặt bằng. Bên Việt Nam, Công ty Cơ khí Đông Anh sẽ thay mặt Công ty Liên doanh tham gia vào Hội đồng Giải phóng Mặt bằng, chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng.

PHẦN 13.
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Khu Công nghiệp Thăng Long là dự án xây dựng khu công nghiệp được qui hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng cho các ngành công nghiệp kỹ thuật cao và sạch. Về cơ bản, một khu công nghiệp như vậy sẽ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, để đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng môi trường tại khu vực Dự án, Liên doanh vẫn chú trọng nghiên cứu những khả năng gây tác động ảnh hưởng đến môi trường như sau :

· Tác động đến môi trường nước ;

· Tác động đến môi trường không khí ;

· Anh hưởng của tiếng ồn ;

· Các loại chất thải.

Cơ sở Pháp lý để giải quyết vấn đề môi trường bao gồm :

· Luật Bảo vệ Môi trường đã được Quốc hội Việt nam thông qua ngày 27.12.1993 ;

· Nghị định 175/CP của Chính Phủ đề ngày 18.10.1994 hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường ; và

· Các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của một số nước phát triển cũng được xem xét.

Trong Nghiên cứu Khả thi này, việc đánh giá tác động môi trường chỉ là sơ bộ. Chi tiết về tác động môi trường cũng như phương án bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án để trình Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt.

13.1  ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI

Dự án có vị trí dọc theo đường cao tốc từ Hà Nội đi sân bay quốc tế nội bài. Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất nông nghiệp, lưu lượng các phương tiện giao thông còn thấp. Vì vậy, hiện tại môi trường trong khu vực Dự án là khá đảm bảo, môi trường không khí không bị ô nhiễm. 

Về môi trường nước, Công ty SUMITOMO đã thực hiện việc lấy mẫu nước thí nghiệm tại hai kênh thủy lợi trong khu vực Dự án để kiểm tra chất lượng nước thải ở đây. Qua kết quả phân tích chất lượng nước do Trung tâm Nghiên cứu môi trường không khí và nước (WAERC) thực hiện vào tháng 7 và tháng 8 vừa rồi cho thấy chất lượng nước trong các kênh này là không đảm bảo về môi trường theo tiêu chuẩn của Việt Nam, đặc biệt là một số chất độc hại. Chi tiết về vị trí các điểm lấy mẫu nước, kết quả phân tích xin tham khảo phần phụ lục “Kết quả phân tích nước”.

Đây cũng là một trong những khó khăn cho Công ty liên doanh trong quá trình hoạt động sau này vì nguồn nước trên các kênh chảy vào và qua khu công nghiệp đã bị ô nhiễm và vì thế Công ty liên doanh không những phải xử lý phân nước thải của bản thân khu công nghiệp còn phải xử lý các nguồn nước này để nước chảy ra khỏi khu công nghiệp theo các kênh này phải đảm bảo không bị ô nhiễm.

13.2
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN.

Môi trường nước :

Nước mưa : Do sản xuất công nghiệp nên nước mưa trong khu công nghiệp có thể sẽ dẫn theo các hóa chất công nghiệp gây ô nhiễm cho môi trường nước xung quanh. Vì vậy theo qui hoạch địa điểm Dự án, nước mưa tại các khu vực có thể gây ô nhiễm sẽ được thu gom theo một hệ thống để đưa về nhà máy xử lý nước thải để đảm bảo tiêu chuẩn nước tưới trước khi thải ra mướng thủy lợi. 

Nước sinh hoạt : Nhu cầu nước chủ yếu trong khu vực Dự án là nhu cầu nước cho sản xuất và vì vậy nhà máy cấp nước chính của khu Công nghiệp sẽ chỉ lọc nước để đảm bảo cho sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt tại các nhà máy sẽ phải qua xử lý một lần nữa.

Nước thải : Nước thải từ các nhà máy trong khu vực Dự án chủ yếu là nước thải công nghiệp vì vậy cần phải qua xử lý trước khi thải ra hệ thống nước thải, ... Theo qui hoạch địa điểm Dự án, do đặc điểm sản xuất của từng nhà máy là khác nhau vì vậy nước thải từ các nhà máy sẽ được xử lý sơ bộ đối với những nhà máy có nước thải cần phải có xử lý đặc biệt sau đó sẽ được sử  lý tại một trạm xử lý nước trung tâm của khu công nghiệp. Vấn đề công nghệ xử lý nước thải (phương pháp cơ học, sinh học hay hóa học) sẽ được nghiên cứu tỷ mỷ trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nước thải sau khi xử lý phải đảm bảo đáp ứng mọi chỉ tiêu bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Luật pháp Việt Nam và được đưa về hệ thống kênh thoát nước trong khu vực. 

Môi trường không khí :

Với lưu lượng giao thông còn tương đối thấp trên tuyến đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài hiện nay cũng như lưu lượng giao thông trong khu công nghiệp sau này, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí do khí thải của các phương tiện giao thông cơ giới chưa phải là vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo qui hoạch địa điểm Dự án, các dải cây xanh vẫn được bố trí dọc theo ranh giới địa điểm Dự án và bên các lề đường trong khu vực Dự án để ngăn chặn những ảnh hưởng này. 

Các nguồn có thể gây ô nhiễm môi trường không khí bên trong khu vực Dự án chủ yếu sẽ là khí thải và bụi công nghiệp do các nhà máy sản suất thải ra. Để đảm bảo môi trường cho khu vực Dự án cũng như các khu lân cận, các nhà máy trong khu công nghiệp sẽ là các ngành công nghiệp sạch, ít thải ra các khí thải. Đồng thời tại từng nhà máy, tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất sẽ có các biện pháp xử lý môi trường cụ thể để không gây ảnh hưởng đến môi trường. Vấn đề này, Công ty liên doanh sẽ cùng với các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam kiểm soát chặt chẽ.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng môi trường không khí trong khu vực Dự án, qui hoạch chung của Dự án cũng tính đến hướng gió chính tại khu vực này, đảm bảo thông thoáng của mùa đông và mùa hè. 

Tiếng ồn :

Nguồn phát tiếng ồn chính trong khu vực Dự án là từ các phương tiện giao thông cơ giới, hoạt động của các nhà máy... Tương tự như đã trình bày về môi trường không khí, tiếng ồn từ các phương tiện giao thông cơ giới và của các nhà máy cũng được hạn chế tối đa nhờ dải cây xanh bố trí dọc ranh giới địa điểm Dự án.

Chất thải :

Các chất thải của khu Công nghiệp sẽ được xử lý theo phương án nêu tại phần 7 ở trên. 

13.3
Các biện pháp khắc phục

13.3.1
Giai đoạn xây dựng.


Trong quá trình san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình hạ tầng và các nhà máy sẽ không thể trách khỏi những tác động tiêu cực đến môi trường trong khu vực. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 cần phải san lấp một khối lượng 2.9 triệu m3. Lưu lượng giao thông trong khu vực cũng gia tăng. Quang cảnh khu vực sẽ bị thay đổi.

Vì vậy, trong quá trình xây dựng, Công ty liên doanh sẽ đặc biệt chú ý ngăn ngừa các tác động tiêu cực trên. Việc sử dụng dầu mỡ và các chất bôi trơn cũng được đảm bảo, nghiêm cấm việc sả các dầu mỡ gây ô nhiễm. 

13.3.2
Giai đoạn hoạt động.

Công ty liên doanh sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ môi trường theo đúng qui định của pháp luật Việt Nam và theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

PHẦN 14. CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN

14.1
Vốn đầu tư

Hết thời gian xây dựng 4 năm kể cả thời gian thiết kế chi tiết và thi công xây dựng, tổng vốn đầu tư cho Dự án sẽ là  : 53.228. 000 USD.

Bảng 23
Dự toán vốn đầu tư

( Đơn vị : 1000 USD )

	TT
	Hạng mục
	Chi phí

	1
	Chi phí xây dựng, Giám sát, tư vấn và các chi phí chung
	38340

	2
	Thuê đất
	7.084

	3
	Đền bù
	5.304

	4
	Chi phí thành lập
	1.000

	5
	Vốn lưu động
	1.500

	
	Tổng vốn đầu tư
	53.228


Tiền thuê đất.

Tiền thuê đất trong 4 năm xây dựng sẽ được tính bằng 0.25 USD/ m2 năm. Trong 9.5 năm tiếp theo 0.5 USD/ m2 năm. Tổng trị giá tiền thuê đất trong 13.5 năm đầu là 7.084.000 USD sẽ do Công ty Cơ khí Đông Anh trả và coi là phần đóng góp vốn pháp định của phía Việt Nam. (Diện tích sử dụng để tính tiền thuê đất là 128ha, trừ đi khoảng 4,8 ha là những khu vực miễn phải thuê như mương, tuyến tải điện, ...) Thời gian còn lại 36.5 năm sẽ do Công ty liên doanh thanh toán 5 năm 1 lần từ  năm thứ 14.  Giá thuê đất được dự tính ở đây được dựa trên cơ sở công văn số 2944 TC/ TCĐT của Bộ Tài chính về giá thuê đất áp dụng cho Khu Công nghiệp Thăng Long.

Chi phí đền bù.

Chi phí đền bù được ước tính cho giai đoạn 1 là không vượt quá 4.25 USD/ m2. Và tổng chi phí ước tính là : 5.304.000 USD. Chi tiết xem phần 11 - Chi phí đền bù - giải phòng mặt bằng.

14.2
Dự toán chi phí xây dựng 

Các giả thiết để tính toán chi phí xây dựng.

1. Tất cả chi phí và doanh thu sẽ bằng đô la Mỹ;

2. Chi phí xây dựng sẽ bao gồm chi phí cho công việc chuẩn bị, công việc chính, các dịch vụ kỹ thuật và dự phòng.

3. Chi phí cho công việc chính sẽ bao gồm chi phí nhân công, vật liệu, thiết bị xây dựng và các chi phí gián tiếp của nhà thầu.

· Chi phí nhân công được tính trên cơ sở làm việc 8 giờ / ngày.

· Hầu hết các vật liệu xây dựng sẽ được cung cấp từ thị trường nội địa. Đối với vật liệu và  thiết bị nhập khẩu, chi phí được dự toán trên cơ sở giá CIF (Giá, Bảo hiểm, Vận chuyển) cộng với chi phí vận chuyển trong nước.

4. Chi phí lao động, máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu được tính trên cơ sở mặt bằng giá năm 1996 và tỷ giá ngoại hối là 1,0 USD = 11.000 VNĐ.

5. Chi phí dịch vụ kỹ thuật: Phí thiết kế chi tiết được dự tính bằng  7 %  chi phí xây lắp và phí giám sát bằng  3 % chi phí xây lắp.

6. Thuế :  miễn thuế nhập khẩu và các thuế khác đối với chi phí xây lắp.

7. Dự phòng : Dự phòng bằng 10 %

Trên cơ sở các giả thiết trên, chi phí xây dựng cho Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ là 38,340 triệu USD và được trình bày chi tiết ở bảng kèm theo.

14.3 
Kế hoạch và tiến độ xây dựng

Tiến độ xây dựng Dự án được dự tính trên cơ sở các điều kiện sau :

1. Ngày làm việc : Ngày và giờ làm việc sẽ được xác định trong mối quan hệ chặt chẽ với điều kiện thời tiết và việc cung cấp vật liệu. Mỗi ngày sẽ làm việc một ca 8 tiếng trừ giai đoạn san lấp mặt bằng là làm 2 ca mỗi ca 8 tiếng.

2. Điều kiện thời tiết : Ngày làm việc sẽ trừ ngày chủ nhật, ngày lễ và những ngày thời tiết xấu. 

Tiến độ xây dựng.

Ngay sau khi Dự án được cấp Giấy phép đầu tư (dự kiến vào đầu năm 1997), Công ty liên doanh sẽ tiến hành thiết kế chi tiết, đền bù và giải phóng mặt bằng.

Dự kiến công việc đền bù giải phóng mặt bằng và thiết kế chi tiết sẽ được hoàn thành vào cuối năm 1997 để công việc xây dựng có thể được tiến hành. Các hạng mục công trình hạ tầng của khu công nghiệp sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2000. Chi tiết bảng tiến độ xem trang sau.

14.4  
Tiến độ đầu tư ( 1000 USD)

	Hạng mục
	1997
	1998
	1999
	2000
	Tổng

	Chi phí xây dựng
	2.000
	12.000
	13.400
	9.507
	

	Chi phí thành lập
	1.000
	
	
	
	

	Tiền thuê đất
	7.084
	
	
	
	

	Đền bù đất
	5.304
	
	
	
	

	Vốn lưu động
	
	
	500
	1000
	

	Tổng
	16821
	12000
	13900
	10507
	53.228


14.5 
huy động vốn 

Vốn đầu tư cho Dự án được huy động từ vốn góp của các Bên tham gia liên doanh và vốn vay.

Tổng vốn đầu tư : 

53.228.000 USD

Vốn góp của các Bên : 
16.867.000 USD

Vốn vay : 


36.361.000 USD 

Các điều kiện vay dự kiến như sau :

-
Lãi suất : 

8% / năm

-
Thời hạn vay : 
6 năm

-
Thời gian ân hạn :
2 năm

-
Trả gốc :

Đều hàng năm trong 4 năm

14.6 
tiền thuê đất sau năm thứ 14

Kể từ năm thứ 14 Công ty liên doanh sẽ trả tiền thuê đất , tiền thuê đất sẽ được trả 5 năm / 1 lần vào năm đầu tiên của chu kỳ 5 năm:

Phương án 1 :
Giá thuê đất tăng không quá 15% / 5 năm.

Phương án 2 : 
Giá thuê đất tăng không quá 5%/ 5 năm.
14.7   Các giả thiết kháC

1.
Tổng vốn đầu tư của Dự án Khu Công nghiệp Thăng Long được huy động bằng vốn đóng góp của các bên tham gia liên doanh và vốn vay.

2.
Kế hoạch cho thuê lại các lô nhà máy.

Kế hoạch cho thuê các lô ở giai đoạn 1 như sau :










Đơn vị : ha 

	
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	Hàng năm
	10
	20
	20
	20
	16

	Cộng dồn
	10
	30
	50
	75
	91


Giá cho thuê dự kiến.

3.
Giả thiết rằng 50% diện tích cho thuê sẽ được các công ty trả tiền thuê một lần ngay từ năm đầu tiên thành lập cho 50 năm. 50% còn lại sẽ được trả theo phương thức trả trước 5 năm một lần.

-  
Giá cho thuê trả tiền một lần là : 110 USD/ m2/50 năm

-  
Giá cho thuê trả 5 năm 1 lần là 2.06 USD/ m2/ 1 năm (mặt bằng giá 1997) và tăng 5 % hàng năm.

4.
Chi phí thành lập Công ty liên doanh bao gồm các chi phí trước hoạt động bằng 1.0 triệu USD.

5.
Chi phí quản lý và hoạt động.

Chi phí quản lý và hoạt động sẽ bao gồm các hạng mục sau và chi phí cho hầu hết các hạng mục này sẽ tăng 3% hàng năm.

a. 
Quỹ lương:  35.600 USD/ tháng cho 43 nhân viên.

b. 
Quỹ bảo hiểm xã hội :  Tính bằng 15 % quỹ lương.

c. 
Chi phí đào tạo : 20.000 USD/ năm cho giai đoạn 1997 - 2000 (4 năm)

d. 
Chi phí tiếp thị, quảng cáo (đơn vị : USD).

	Năm 
	1999
	2000
	2001
	2002

	Số tiền
	100.000
	100.000
	100.000
	100.000


e. 
Tiền thuê nhà cho nhân viên nước ngoài (4 người ): 5.000 USD/người/ tháng.

f.  
Chi phí bảo dưỡng sửa chữa  :  0,5% chi phí xây dựng và tăng 2%/ năm

g.   
Chi phí khai thác các công trình phụ trợ : 2% doanh thu

h.   
Chi phí quản lý chung : 5% các chi phí kể trên.

6.
Thuế nhập khẩu : miễn thuế nhập khẩu.

7.
Thuế lợi tức.

Phương án 1 :  Thuế suất : 15% và xin miễn thuế  cho 2 năm kể từ khi có lãi và giảm 50% 4 năm tiếp  theo.

Phương án 2  : Thuế suất : 10% và xin miễn thuế  cho 4 năm kể từ khi có lãi và giảm 50% 4 năm tiếp  theo.
8.
Thuế doanh thu : 

Phương án 1. Thuế suất : 4%
Phương án 2 Miễn thuế doanh thu.
9.
Khấu hao (phương pháp tuyến tính).

a.  
Công trình xây dựng : 

3% / năm

b.   
Chi phí trước sản xuất : 

10% / năm

c.   
Tiền thuê đất : khấu trừ trong 
50 năm

PHẦN 15
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN

15.1
Phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính

Trên cơ sở kết quả tính toán tài chính của Dự án (chi tiết xem phần bảng tính kèm theo phần phụ lục ), với mức vốn đầu tư 53.288.000 USD, Dự án khả thi về mặt tài chính. Cụ thể :

PHƯƠNG ÁN 1.

Với các giả thiết sau : 

- Thuế doanh : 4%

- Thuế lợi tức : 15%, miễn 02 năm kể từ khi có lãi, giảm 50% cho 04 năm tiếp theo.

- Tiền thuê đất tăng không quá 15% cho 5 năm kể từ năm thứ 14.

Kết qủa :

- Hệ số thu hồi vốn nội tại ( IRR ) / vốn đầu tư :



+ FIRR = 14.6%



+ EIRR = 16.4 %

- Giá trị hiện tại thuần (NPV)  của Dự án :



+ FNPV = 7.634.240 USD



+ ENPV = 11.625.000 USD

Dự án khả thi về mặt kinh tế và tài chính, có khả năng trả nợ đúng hạn.

PHƯƠNG ÁN 2.

Với các giả thiết sau : 

- Thuế doanh : 0%

- Thuế lợi tức : 10%, miễn 04 năm kể từ khi có lãi, giảm 50% cho 04 năm tiếp theo.

- Tiền thuê đất tăng không quá  5% / 5 năm kể từ năm thứ 14.

Kết qủa :

- Hệ số thu hồi vốn nội tại ( IRR ) / vốn đầu tư :



+ FIRR = 16.3%



+ EIRR = 16.5 %

- Giá trị hiện tại thuần (NPV)  của Dự án :



+ FNPV = 10.354.060 USD



+ ENPV = 12.279.830 USD

Dự án khả thi về mặt tài chính, có khả năng trả nợ đúng hạn.

15.2
Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của Dự án

Kinh nghiệm thực tế của các nước đã xây dựng khu chế xuất , khu công nghiệp cũng như kinh nghiệm xây dựng các khu công nghiệp ở nước ta cho thấy việc đầu tư này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội rất lớn đặc biệt là tại các nước đang phát triển.

Khác với các loại dự án khác như sản xuất, kinh doanh bình thường, xây dựng Khu Công nghiệp là một dự án lớn, phức tạp và hiệu qủa kinh tế xã hội của dự án được phản ánh trên các phương diện khác như : thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng phát triển sản xuất công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật , tạo công ăn việc làm, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế .. .

Việc phân tích hiệu quả kinh tế xã hội trong báo cáo nghiên cứu khả thi này chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế mà các dự án sản xuất công nghiệp sau này đầu tư phát triển trong Khu Công nghiệp đem lại.

1. 
Các xí nghiệp dự kiến sẽ đầu tư vào Khu Công nghiệp Thăng Long (cho cả ba giai đoạn) sẽ có tổng số vốn đầu tư dự kiến là 2 tỷUSD. Riêng Giai đoạn 1, tổng số vốn đầu tư của các nhà máy sẽ vào khoảng 400 triệu USD và sẽ tăng hàng năm vào năm 2010 thêm khoảng 200 triệu USD.

2.
Đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ thuế doanh thu, thuế lợi tức và các khoản thu khác ( ước tính sơ bộ khoảng 10% giá trị sản phẩm ròng ) và vào khoảng 18 triệu USD cho năm 2010.

3.
Trong Giai đoạn 1 của Dự án, sẽ tạo ra 12.600 chỗ làm trong các xí nghiệp thuộc khu Công nghiệp, với giả định 135 lao động/ ha.

4. 
Công nghệ hiện đại và các kinh nghiệm quản lý tiên tiến sẽ được chuyển giao cho các doanh nghiệp và người lao động Việt Nam. Đây là ý nghĩa quan trọng nhất.

5.
Dự án góp phần quan trọng trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.

6.
Góp phần thực hiện thành công công cuộc Công nghiệp hóa và hiện đại hóa  của Thủ đô Hà Nội và của cả nước.

7.
Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp.

8. 
Dự án sẽ nâng cao giá trị sử dụng đất lên nhiều lần. 

PHẦN 16
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

16.1
KẾT LUẬN

· Khu Công nghiệp Thăng Long là một dự án khu công nghiệp lớn ở Hà Nội, đây sẽ là một trong các khu công nghiệp cao đầu tiên sẽ thu hút những ngành công nghiệp với công nghệ tiên tiến vào Việt Nam

· Dự án sẽ đem lại những lợi ích kinh tế xã hội quan trọng cho Việt Nam mà cụ thể là Thủ đô Hà Nội. Góp phần đáng kể trong việc nâng cao giá trị sản lượng công nghiệp của Hà Nội

· Việc thực hiện Dự án là phù hợp với chủ trương của Chính phủ, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội và của cả nước.

· Dự án hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế - tài chính và có khả năng trả nợ như dự  kiến. 

16.2
KIẾN NGHỊ

Các Bên liên doanh trân trọng đề nghị Chính phủ, Uy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng và các cơ quan hữu quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Cục Địa chính .. .

1. Xem xét, chấp thuận và cấp Giấy phép đầu tư cho Dự án Khu Công nghiệp Thăng Long.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để liên doanh có thể hoàn tất các thủ tục như đền bù, giải tỏa mặt bằng, cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng.

3. Cho phép Công ty liên doanh được miễn thuế nhập khẩu, thuế doanh thu và được hưởng thuế lợi tức với thuế suất 10%, miễn 4 năm kể từ khi có lãi và giảm 50% cho 4 năm tiếp theo (Như nêu trong Phương án Tài chính số 2).

4. Cho phép các dự án đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong Khu Công nghiệp Thăng Long được hưởng các điều kiện ưu đãi thỏa đáng để tạo thuận lợi cho việc tiếp thị Khu Công nghiệp Thăng Long.
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